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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Nội dung

n Phần 1. Giới thiệu

n Phần 2. Xu hướng chuyển dịch năng lượng và hàm ý
cho tương lai

n Phần 3. Ngành dầu khí của Việt Nam trong bối cảnh
chuyển dịch năng lượng

n Phần 4. Kết luận và Thảo luận chính sách
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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

PHẦN 1.
GIỚI THIỆU
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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Đặt vấn đề
n Biến đổi khí hậu và thực trạng sử dụng năng lượng trên thế giới đã tạo ra

sự dịch chuyển trên toàn cầu về triết lý phát triển, môi trường thể chế, quan

điểm chính sách, v.v… dẫn tới những thay đổi đáng kể trong mọi lĩnh vực

của đời sống và quy trình sản xuất của các nước, các lĩnh vực. Cụ thể đó là

quá trình “chuyển dịch năng lượng” đang diễn ra.

n Ngành dầu khí Việt Nam hiện đang đối mặt với những rủi ro trong bối cảnh

chuyển dịch năng lượng đòi hỏi những chính sách và chiến lược có tầm

nhìn lâu dài của Chính phủ.

n Công tác kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò gặp nhiều

khó khăn.

n Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến chưa đề cập đến bối

cảnh của việc chuyển dịch năng lượng, trong khi ngành dầu khí lại là ngành

chịu tác động trực tiếp.
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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Mục đích nghiên cứu
n Nghiên cứu này nhằm làm rõ các xu hướng chuyển dịch năng lượng trên

thế giới và tìm hiểu các tác động tiềm tàng của nó tới nền kinh tế Việt Nam

nói chung và với ngành dầu khí tại Việt Nam nói riêng.

n Nghiên cứu là tài liệu tham khảo có giá trị với những phân tích chuyên sâu

về ngành dầu khí, cung cấp đầu vào cho các nhà hoạch định chính sách tại

Việt Nam trong quá trình tiếp thu ý kiến, thảo luận và đưa ra các kiến nghị

về việc sửa đổi một số nội dung của Luật Dầu khí cũng như ban hành các

chiến lược phát triển đối với ngành dầu khí.
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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Câu hỏi nghiên cứu
n Chuyển dịch năng lượng mang lại những cơ hội và thách thức nào?

n Cơ hội và thách thức của  kinh tế Việt Nam, ngành dầu khí trong bối cảnh 

chuyển dịch năng lượng như thế nào?

n Hiện trạng về mặt chính sách và hoạt động khai thác dầu khí tại Việt Nam 

trong thời gian qua diễn ra như thế nào?

n Những khuyến nghị chính sách gì đối với ngành dầu khí trong bối cảnh 

chuyển dịch năng lượng?
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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

PHẦN 2.
XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH NĂNG 
LƯỢNG VÀ HÀM Ý CHO TƯƠNG LAI
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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Ø Khái niệm chung: Là sự chuyển dịch dần dần từ một dạng cung cấp năng 

lượng cụ thể sang một trạng thái mới của hệ thống năng lượng (Smil, 

2017).

Ø Khái niệm cụ thể:

n Sự chuyển dịch ngành năng lượng toàn cầu từ sản xuất tiêu thụ nhiên liệu 

hoá thạch sang hệ thống năng lượng tái tạo không phát thải ra carbon 

(Sharma, 2022).

n Quá trình này sẽ diễn ra vào nửa sau của thế kỉ 21 (IRENA, n.d).

Ø Quá trình chuyển dịch cần bốn yếu tố cốt lõi (Jacobs và cộng sự, 
2022):

1. Công nghệ
2. Nền kinh tế cạnh tranh
3. Thị trường mở cửa
4. Chính sách hỗ trợ
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Định nghĩa về chuyển dịch năng lượng
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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Ø Động lực từ vấn đề môi trường
n Hiện tượng nóng lên toàn cầu là do ảnh hưởng của khí nhà kính với thành

phần chủ yếu là CO2 (65%) (NOAA,2022).

n 74,1% CO2 phát thải từ ngành năng lượng, trong đó bao gồm ngành điện,

vận tải, sản xuất & xây dựng, v.v. (Ge,2020).

Ø Động lực từ vấn đề kinh tế – xã hội

n Nguồn nhiên liệu hoá thạch không được phân bố đồng đều trên Trái đất

(WB, 2021), từ đó dẫn tới sự bất bình đẳng đối với các quốc gia nghèo tài

nguyên trong việc tiếp cận tới nguồn nhiên liệu phục vụ cho phát triển.

n Phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài sẽ gây ảnh hưởng tới các vấn đề

về kinh tế - xã hội ở trong nước.
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Xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới
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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Ø Trung Quốc giảm điện than và nhiên liệu hoá thạch.

¨ Trong 4 thập kỷ phát triển trước đó, có giai đoạn 76% (năm 1990) điện 

năng tiêu thụ được sản xuất từ than (Trung Quốc thống kê niên giám, 

2021).

¨ Năm 2017, có 1,2 triệu ca tử vong do tác động của môi trường (Peng 

Yin và cộng sự, 2017).

¨ Năm 2020, điện than đã giảm 56,8%, đồng thời nhiên liệu phi hoá thạch 

trong tiêu thụ năng lượng sơ cấp tăng từ 5,1% lên 15,9% cho cùng giai 

đoạn (Trung Quốc thống kê niên giám, 2021).

¨ Trung Quốc cam kết giảm CO2/đơn vị GDP hơn 65% so với mức 2005, 

nâng sản lượng điện sạch, tỷ trọng nhiên liệu phi hoá thạch lên 25% 

vào năm 2030 (Xinhua, 2020).

10

Động lực môi trường: trường hợp Trung Quốc
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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Ø Hoa Kỳ giảm phát thải CO2 nhờ giảm điện than và tăng điện khí.
¨ Trước 2005, Hoa Kỳ là quốc gia có phát thải CO2 lớn nhất (Ritchie và cộng sự, 2022a).

¨ Trong giai đoạn 2005-2019, than giảm từ 50% (2005) xuống 23% (2019); trong khi điện 
khí tăng từ 19% lên 38% trong cùng giai đoạn. Đây được đánh giá là lý do phát thải khí 
CO2 giảm trong ngành sản xuất điện (EIA, 2021).

¨ Hoa Kỳ cam kết giảm CO2/đơn vị GDP ít nhất 50% so với mức 2005, thay thế các 
nguồn nhiên liệu hoá thạch  và điện khí hoá các ngành công nghiệp và giao thông vận 
tải vào năm 2030 (Bistline/WEF, 2022). 
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Động lực môi trường: trường hợp Hoa Kỳ

Nguồn: EIA (2021)
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a. Sản xuất điện theo ngành

Hình 1:Sản lượng điện và lượng phát thải CO2 theo ngành của Hoa Kỳ, 2005-19, 
tỷ MWh (a) và triệu tấn CO2 (b) 

b. Lượng phát thải CO2 theo ngành
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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng
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Nguồn: Ritchie và cộng sự (2020)

Hình 2: Lượng phát thải ròng CO2 toàn cầu hàng năm phân chia theo các ngành phát thải, 1855 – 2020, tỷ tấn CO2tđ

n Năm 2019, tổng lượng phát thải trên toàn cầu là gần 37 tỷ tấn CO2tđ.

Trong đó từ quá trình đốt cháy dầu thô và khí đốt là gần 20 tỷ tấn CO2tđ

(12,23 tỷ tấn từ dầu và 7,55 tỷ tấn từ khí), chiếm khoảng 54% tổng lượng

phát thải khí CO2 toàn cầu.
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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Sự dịch chuyển về cấu trúc ngành năng lượng Nhật Bản:
n Ngành công nghiệp của Nhật Bản phụ thuộc chủ yếu vào nguồn 

nhiên liệu hoá thạch nhập khẩu (than,dầu và khí).

n Năm 1973, do ảnh hưởng từ sự thay đổi chính sách của OPEC, 
Nhật Bản đã bắt đầu đầu tư vào năng lượng hạt nhân và năng 
lượng tái tạo.

n Năm 1990, Nhật Bản dẫn đầu về pin quang điện (PV) được lắp đặt
(Kimura, 2006).

n Năng lượng từ dầu mỏ giảm từ 77% (1973) xuống 37% (2021), nhu 
cầu có xu hướng giảm 1,5%/năm tới 2050 (Nakashima và cộng sự, 
2022).

Ø Nhật Bản giảm tỷ trọng phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch.

13

Động lực kinh tế – xã hội: trường hợp Nhật Bản
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Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

Sản xuất điện
n Sau sự cố 2011, Nhật Bản cắt giảm năng lượng hạt nhân cho sản xuất điện 

và tăng tỷ trọng của điện hoá thạch; điện khí tăng nhanh nhất (28% năm 

2010 lên 42% năm 2014).

n Theo kế hoạch Năng lượng Chiến lược cơ bản lần 6: Vào năm 2030, NLTT 

tăng từ 20% lên 36-38%, NLHN từ 7% lên 20-22%, Điện khí 20%.
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Hình 3: Cơ cấu nhiên liệu cho ngành điện tại Nhật Bản, giai đoạn 1985-2021, %
Nguồn: Ritchie và cộng sự (2020)

Động lực kinh tế – xã hội: trường hợp Nhật Bản (tiếp)
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An ninh năng lượng tại khu vực EU
n Năm 2020, EU nhập khẩu 58% năng lượng từ các quốc gia bên ngoài 

(Eurostat, 2022).

n Cùng năm,  EU nhập 24% năng lượng từ Nga, trong đó đáp ứng 37% nhu 

cầu dầu, 41% nhu cầu khí tự nhiên và 19% nhu cầu than của khu vực 

(Eurostat, 2022).

Ø Trong bối cảnh xung đột tại Ucraina, các quốc gia EU đang tìm giải 
pháp để tránh sự ảnh hưởng của địa chính trị đối với năng lượng.

Động lực kinh tế – xã hội: trường hợp EU
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Cơ cấu năng lượng của EU năm 2021:
n Dầu và các sản phẩm từ dầu chiếm 35%

n Than chiếm 11%

n Khí tự nhiên chiếm 24%

Động lực kinh tế – xã hội: trường hợp EU
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Nguồn: Ritchie và cộng sự (2020)
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Động lực kinh tế – xã hội: trường hợp EU (tiếp)

Ø 70% tổng năng lượng của EU là năng lượng hoá thạch, nên đây là 
động lực để thay đổi cơ cấu năng lượng, tránh phụ thuộc vào nhập 
khẩu năng lượng.

Ø Tăng sản xuất điện tái tạo để giảm tiêu thụ than (điện than)
Sản xuất điện mặt trời trung bình 90 GW/năm tới 2030 (SolarPower Europe,
2022)
Công suất năng lượng gió từ 190GW lên 1300GW năm 2050 (WindEurope,
2022).
Ø Sản xuất xe điện để hạn chế phương tiện chạy bằng xăng dầu
Dự báo tăng trưởng xe điện vào năm 2030 là 6,7 triệu đơn vị/năm. 
EU cần 113 TWh điện (5% tổng nhu cầu điện) cho các trạm sạc và 6,8 triệu 
trạm sạc vào năm 2030 (ACEA, 2022).
Ø Đa dạng hoá nguồn cung cho nguồn khí đốt
Năm 2021, EU chỉ sản xuất được 12% trong tổng tiêu dùng, 38% đến từ Nga.
à Giải phảp là thay thế khí đốt từ Nga bằng khí tự nhiên hoá lỏng LNG từ Mỹ,
tăng sản xuất tại Hà Lan và nhập khẩu từ Na Uy, Bắc Phi.
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Cam kết của một số công ty lớn 
(IEA, 2021):

• BP tăng đầu tư từ 500 triệu 
USD/năm (2019) lên 5 tỷ 
USD/năm (2030).

• Total 2,5/12-13 tỷ tổng vốn đầu tư 
cho NLTT và điện khí vào năm 
2021. 

• Shell mục tiêu đầu tư 25% vốn 
đầu tư vào NLTT.

• Eni đặt 20% vào NLTT cho giai 
đoạn 2021-2024.

Trong năm 2020, 501 tỷ USD được 
đầu tư vào CDNL bởi chính phủ và 
các công ty, tăng 15 lần từ 33 tỷ 
USD vào năm 2004 (Henze, 2021).

Ngành khai thác nhiên liệu hoá thạch
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Nguồn: IEA (2021)

Hình 5: Các khoản đầu tư của các công ty lớn vào năng lượng
sạch, 2015 – 5/2021, tỷ USD

,
cột phải
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Ø Giảm đầu tư vào năng lượng hoá thạch và đặt mục tiêu loại bỏ sự phụ 
thuộc vào nhiên liệu hoá thạch (Manley và cộng sự, 2021).

¨ Tháng 2/2020, BP đưa kế hoạch đưa khí thải cacbon ròng bằng không 

vào năm 2050 hoặc sớm hơn.

¨ Trong cùng năm, Total và Shell đưa ra kế hoạch tương tự vào năm 

2050.

¨ Repsol và PetroChina cam kết cắt lượng khí thải xuống gần bằng 

không vào 2050.

Ngành khai thác nhiên liệu hoá thạch (tiếp)
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Ø Nhu cầu cho một số loại khoáng sản tăng vì chuyển dịch năng lượng

¨ Kể từ năm 2010, lượng khoáng sản trung bình cần thiết cho một đơn vị

công suất phát điện mới đã tăng 50% do tỷ trọng năng lượng tái tạo

trong đầu tư mới tăng lên (IEA, 2021).

¨ Tới năm 2050, 3,1 tỷ tấn khoáng sản và kim loại sẽ được sử dụng cho

năng lượng gió, mặt trời, năng lượng địa nhiệt, cũng như các thiết bị

lưu trữ năng lượng nhằm giữ nhiệt độ dưới 2 độ C (Hund và cộng sự,

2020).

Ngành khai thác một số khoáng sản quan trọng
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n Vào năm 2050, nhu cầu cho các loại khoáng sản phục vụ cho ngành chế 

tạo pin lưu trữ như than chì, lithit, coban sẽ phải tăng gần gấp 5 lần so với 

mức hiện tại.

n Đối với nhu cầu cho các loại khoáng sản vào năm 2050, ước tính nhôm, 

than chì và niken có nhu cầu cao nhất.

Ngành khai thác một số khoáng sản quan trọng (tiếp)
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a. Thay đổi nhu cầu về khoáng sản vào năm 2050 so
với năm 2018 (%)

b. Nhu cầu về khoáng sản vào năm 2050 (triệu tấn)

Nguồn: Hund và cộng sự (2020)

Hình 6: Nhu cầu dự kiến đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ các loại khoáng sản quan trọng, 2050, % (a) và triệu tấn (b) 
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Ø Năng lượng tái tạo biến đổi (VRE) có xu hướng chiếm tỷ trọng lớn 
(IEA, 2021).
¨ Năm 2015, chỉ có hơn 30 quốc gia có tỷ trọng phát điện VRE lớn hơn 5%.

¨ Năm 2024, có khoảng 80 quốc gia có tỷ trọng trên 5%. Trung Quốc, Ấn Độ, 

châu Âu và Hoa Kỳ được dự báo sẽ có tỷ trọng trên 30%.

Ø Tăng trưởng điện khí 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Trung Quốc

Hoa Kỳ

Nhật Bản

Canada

Australia

Thế giới

Than
Khí
Dầu

Nguồn: Tác giả tính toán từ nguồn của BP Statistical Review of World Energy 2021

Hình 7: Tăng trưởng điện than, điện khí và điện dầu, 2010–20, %

Ngành điện
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Ø Xe điện sẽ thay thế các loại phương tiện chạy bằng nhiên liệu hoá 
thạch (IEA, 2022).

¨ Năm 2012, chỉ có 130.000 xe điện được bán trên toàn cầu.

¨ Năm 2019, có 2,2 triệu xe, chiếm 2,5% tổng doanh số oto toàn cầu.

¨ Năm 2021, có 6,6 triệu xe, chiếm 9% mặc dù thị trường bị thu hẹp do 

ảnh hưởng kinh tế.

¨ Các công ty đã đầu tư, thử nghiệm vào hệ thống sạc điện tích hợp vào 

chuỗi giá trị của hệ thống xăng dầu sẵn có, cũng như kết hợp tổng thể 

trong chuỗi giá trị thượng nguồn (khai thác khí) và hạ nguồn (nhà máy 

điện).

Ngành xe điện
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n Tới năm 2030, NLTT có thể tạo ra 10,3 triệu việc làm và còn có thể tăng lên 

22,7 triệu công việc nếu các quốc gia được đặt trong bối cảnh hướng tới 

mục tiêu đưa phát thải về 0 (IEA, 2021).

Chuyển dịch của thị trường lao động

Ngành Việc làm mới Việc làm bị mất Tổng số việc làm 
ròng 

Than 0 2,1 -2,1
Dầu khí 0 0,6 -0,6
Khoáng sản quan trọng 0,2 0 0,2
Năng lượng tái tạo cuối cùng 1 0 1
Năng lượng sinh học 1,2 0 1,2
Công nghệ mới 0,9 0 0,9
Công nghiệp ô tô 2,6 0 2,6

Mạng lưới điện 1,6 0 1,6
Hiệu quả năng lượng 3,2 0 3,2
Sản xuất điện 2,6 0,3 2,3

Tổng 13,3 3,0 10,3

Bảng 1: Chuyển dịch thị trường lao động theo ngành tới năm 2030, triệu người

Nguồn: IEA (2021)



Copyright © VEPR 2020Copyright © VESS 2022

Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

25

Ø Tác động lớn tới thị trường lao động ngành năng lượng hoá thoạch
(Pai, 2021)
¨ Năm 2021, ngành năng lượng hoá thạch sử dụng 12,6 triệu lao động

(80% lao động tham gia trực tiếp vào quá trình khai thác), 4,6 triệu trong

ngành NLTT và 0,8 triệu trong ngành năng lượng hạt nhân.

¨ Năm 2050, NLTT chiếm 84%, NLHT chiếm 11% và NLHN chiếm 5%;

NLTT tăng 5 lần lên 22 triệu lao động, NLHT giảm 4 lần xuống 3,1 triệu

lao động.

Ø Cơ hội giải quyết các vấn đề bình đẳng giới
¨ Năm 2019, nữ giới chỉ chiếm 1/5 số việc làm trong ngành dầu khí; 1/3

trong ngành NLTT (IRENA, 2019).

¨ Chỉ dưới 14% nữ giới đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao (IEA, 2021).

Chuyển dịch của thị trường lao động
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n Năm 2100, mực nước biển sẽ dâng 56 hoặc 77cm. Nếu nước biển dâng 

100cm thì 13,2% ĐB sông Hồng, 1,53% miền Trung, 17,15% Tp. HCM và 

47,29% ĐBSCL sẽ bị ngập (Bộ TN&MT, 2022).

n Năm 2100, 26% dân số sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nước biển dâng 

ngay cả khi thế giới đã thực hiện cam kết, thậm chí 1/3 dân số sẽ bị ảnh 

hưởng nếu băng tan nhanh hơn (Kulp, 2019).

26

Động lực môi trường tại Việt Nam



Copyright © VEPR 2020Copyright © VESS 2022

Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

27

Hình 8: Lượng phát thải khí nhà kính theo loại nhiên liệu và Tăng 
trưởng GDP của Việt Nam, 1990-2020, (cột trái: triệu tấn CO2tđ, cột 
phải: %/năm)

Nguồn: Tổng hợp từ nguồn của Ritchie và cộng sự (2020) và World Bank (2022a)
.

Phát triển kinh tế và phát thải CO2 của các loại
nhiên liệu tại Việt Nam

Trong giai đoạn 1990-2020:

• GDP của Việt Nam tăng trung 
bình 6,7%/năm (WB, 2022).

• Năng lượng hoá thạch đóng vai 
trò đảm bảo an ninh năng lượng 
cho phát triển kinh tế (Bộ Công 
thương, 2017).

• Năm 1990, than và dầu chiếm 
95% (20 triệu tấn CO2tđ) tổng 
lượng phát thải của các loại 
nhiên liệu.

• Năm 2020, than và dầu chỉ còn 
chiếm 73% nhưng đã tăng gấp 
hơn 9 lần (185 triệu tấn CO2tđ).
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n Năm 2019, tổng lượng KNK 

là 438,11 triệu tấn CO2tđ, 

chiếm 0,88% thế giới.

n Trong đó, ngành NL chiếm 

68% KNK.

n Từ 1990-2019, tốc độ tăng 

phát thải trung bình hàng 

năm là 24,64% (Thái Lan 

3,37%;  Indo 4,77%; TQ; 

5,13%)

n Trong cùng giai đoạn, tổng 

lượng CO2/đầu người tăng 

151 lần từ 0,03 tấn lên 4,54 

tấn.

Hình 9: Lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam, theo các ngành từ 
năm 1990 – 2019, triệu tấn CO2tđ

Nguồn: Climate Watch (2020)

Ngành Năng lượng phát thải lượng khí nhà kính
lớn nhất tại Việt Nam
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n VN đã mất 10 tỷ USD, 3,2% GDP vào năm 2020 bởi BĐKK (WB, 2022).

Ngư nghiệp, 4219 Năng suất lao động, 2807

Nước biển dâng, 1474

Chi phí 
làm mát, 

518

Nông 
nghiệp, 837

Thảm 
hoạ từ 

môi 
trường, 

447

Y tế, 
235

Nguồ
n 

nước
, 218

Du lịch, 148

Hình 10: Chi phí mất dự tính của biến đổi khí hậu, 2020, Triệu USD

Nguồn: World Bank Group (2022)

Động lực kinh tế-xã hội tại Việt Nam
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n Năm 2019, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 22 thế giới, và thứ 2 ở khu vực 

ASEAN chỉ sau Indonesia về lượng điện tiêu thụ (EIA, n.d).

¨ Sản lượng điện đã tăng gần 50 lần từ 5,1 TWh (1985) lên 244,7 TWh (2021).

¨ Tỷ lệ tăng trung bình 10%/năm đòi hỏi công suất phát điện phải tăng hơn gấp đôi 
trong thập ký tới.

n Thuỷ điện đã đạt tới giới hạn phát triển.

n Điện than hiện chiếm tỷ trọng lớn, nhưng gây ra nhiều tác động tiêu cực:

¨ Trực tiếp gây ra 4.300 ca tử vong sớm vào năm 2011 (Myllyvirta và cộng sự, 
2021).

¨ Là một trong những nguyên nhân tạo ra ô nhiễm không khí và gây ra hơn 60.000 
ca tử vong vào năm 2016 (WHO, 2018).

Ø Việt Nam cần chuyển dịch dần sang năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo 
an ninh năng lượng và lựa chọn một giải pháp xanh hơn cho ngành 
năng lượng.

An ninh năng lượng tại Việt Nam
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Mức độ sẵn sàng chuyển dịch năng lượng của Việt Nam 
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Nguồn: WEF (2021)

Năm 2021, Việt Nam xếp thứ 

61/115 quốc gia về mức độ sẵn 

sàng chuyển dịch.

Được đánh giá cao:
• Hạ tầng và môi trường kinh 

doanh

• Quy định và cam kết chính 

sách 

• Vốn và đầu tư 

Được đánh giá thấp:
• Cơ cấu hệ thống năng lượng

• Thể chế và quản trị 

• Vốn nhân lực và sự tham gia 

của khách hàng 
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Cam kết giảm phát thải của Việt Nam
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Kịch bản phát triển thông thường (BAU) Kịch bản 9% Kịch bản 27%

n Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trình bản cập nhật của Đóng 

góp quốc gia tự quyết định (NDC) lên UNFCCC vào năm 2020.

n Tổng lượng phát thải theo các kịch bản vào năm 2030:

¨ Theo Kịch bản Phát triển thông thường (BAU): 928 triệu tấn CO2tđ (Năng lượng chiếm 678).

¨ Theo Kich bản nguồn lực trong nước (9%): 844,1 triệu tấn CO2tđ (NL chiếm 627).

¨ Theo Kịch bản có hỗ trợ quốc tế (27%): 677,2 triệu tấn CO2tđ (NL chiếm 523).

Hình 12: Kịch bản phát thải khí nhà kính của Việt Nam, 2014-30, triệu tấn CO2tđ
Nguồn: WEF (2021)
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Hình 13: Sản lượng than và khí sử dụng cho ngành điện, 1985-2021, TWh
Nguồn: Tác giả tổng hợp nguồn của Our World in Data (2022).

n Sản xuất điện của Việt Nam phụ thuộc vào ba nguồn chính là thuỷ điện, khí tự
nhiên và than. Tuy nhiên dư địa để phát triển thuỷ điện không còn lớn à Điện khí
và điện than được tập trung phát triển.

n Điện khí phát triển mạnh từ năm 1999-2014, với đỉnh điểm gấp 3 lần điện than
vào năm 2010.

n Tuy nhiên từ các bản QHĐ VI (2007), QHĐ VII (2011) và QHĐ VII hiệu chỉnh
(2016) đã lựa chọn điện than làm trụ cột (Nguyễn Đăng Anh Thi, 2020).

n Từ năm 2015 sản lượng than đã vượt qua sản lượng khí, và tăng trung bình
13%/năm.

Ngành điện tại Việt Nam
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Theo quy hoạch điện VIII
(T7/2023), NLTT và điện khí
sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất,
thay thế các loại NLHT khác.

• Tỷ trọng than sẽ giảm còn

26% (2030), 10% (2045).

• Tỷ trọng NLTT tăng từ 5% 

lên 22% (2030), 52% 

(2045).

• Tỷ trọng điện khí tăng lên

22% (2030) và giảm xuống

19% (2045).

Quy hoạch điện VIII

Nguồn: Tác giả tổng hợp nguồn của Ritchie và cộng sự (2020) và Tờ trình 4329/BCT-ĐL 
(07/2022)

Hình 14: Cơ cấu nguồn điện trong tổng sản lượng điện của Việt 
Nam, giai đoạn 2020-45
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n Điện khí sẽ tăng xấp xỉ 7 lần từ 10.000MW (2020) tới 73.630 MW (2045).

n Ưu thế của điện khí (Chí Nhân, 2022):

¨ Điện khí sinh ra lượng CO2 chỉ bằng ½ so với điện than.

¨ Điện khí là giải pháp khả dĩ, trong khi năng lượng gió và mặt trời lại không ổn
định và phương tiện lưu trữ chưa có, truyền tải chưa ổn định.

n Sản lượng khai thác khí đốt trung bình của Việt Nam khoảng 9-10 tỷ

m3/năm. Do nguồn cung trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát

điện nên cần đẩy mạnh nhập khẩu khí (Lan Anh, 2021)

n Khí sẽ được nhập khẩu theo dạng khí hoá lỏng (LNG) ở nhiệt độ -162 độ C

với thể tích chỉ chiếm 1/600 so với khí tự nhiên thông thường. Điều này sẽ

thuận tiện cho bảo quản và vận chuyển (PVN, n.d).

Điện khí trong dự thảo quy hoạch điện VIII
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n Theo quy hoạch điện VIII, tới năm 2030 Việt Nam đặt mục tiêu công suất

LNG đạt 23.900 MW, nhu cầu nhập khẩu 14-18 tỷ m3/năm.

n Tới năm 2022, Việt Nam có khoảng 20 dự án nhà máy nhiệt điện LNG đang

được triển khai trên toàn quốc. Tuy nhiên một số các dự án này vẫn chưa

xác định được nguồn nhiên liệu (Thu Hương, 2022).

Ø Việt Nam có thể cân nhắc nhập khẩu từ một số nguồn:

¨ Nếu xét về lợi thế giá: Hoa Kỳ với thị trường khí truyền thống như khí đá phiến.

¨ Nếu xét về yếu tố địa lý: Australia và Qatar với sự thuận lợi đối với vận chuyển tới
Việt Nam.

Các dự án điện khí LNG tại Việt Nam
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n Điện khí được trao đổi theo hai hệ thống giá: Giá giao ngay & giá hợp
đồng.

n Giá giao ngay đã tăng chóng mặt:

¨ Trên thế giới, LNG tăng từ 8,21USD/Triệu BTU (01/2021) lên 24,71USD/Triệu
BTU (01/2022) (Nguyễn Huy Hoạch, 2022).

¨ Tại thị trường châu Á, giá LNG tăng lên 50USD/MMBTU vào tháng 8/2022 sau khi
Nhật Bản và Hàn Quốc thu mua LNG cho mùa đông (Đức Anh, 2022).

n Giá hợp đồng sẽ được sử dụng cho các nhà máy tại Việt Nam.

Giá nhập khẩu điện khí LNG

2022 2025 2030 2045 2050
Giá LNG tại ASEAN

(đơn vị: USD/triệu BTU)

15 USD 8,3 USD 8,05 USD 8,27 USD 8,75 USD

Bảng 2: Giá LNG dự kiến tại khu vực ASEAN, 2022-50, USD/triệu BTU

Nguồn: Công văn 3787/BCT-ĐL (04/7/2022)
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Ø Giá nhập khẩu được đánh giá có thể chấp nhận được

q Khi giá tăng cao nhất tới 16,5 USD/triệu BTU thì chỉ giá điện chỉ tăng

5,9% so với mức tăng giá điện trung bình trong giai đoạn 2010– 2020 là

5,5%/năm.

Ø Tuy nhiên, việc xây dựng và vận hành các cơ sở hạ tầng chuyên
biệt cho khí NLG đặt ra nhiều thách thức.

¨ Các khâu như tiếp nhận, vận chuyển, tái hoá khí, v.v. đòi hỏi chi phí lớn.

¨ Cơ sở vật chất cho việc nhập khẩu khí.

¨ Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do đặc tích của khí hoá lòng

Thách thức đối với điện khí LNG nhập khẩu



Copyright © VEPR 2020Copyright © VESS 2022

Vì một Việt Nam văn minh và thịnh vượng

39

Ngành giao thông vận tải
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Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Bộ GTVT (2022) và Oh và cộng sự (2019)

Hình 15: Tăng trưởng về tiêu thụ xăng và dầu diesel, 2014-30, nghìn tấn

n Năm 2019, ngành GTVT phát thải 42,66 triệu tấn CO2tđ, tương đương 10%

tổng phát thải.

n Trong giai đoạn 2014 – 2019:

¨ Xăng tăng 44,8%

¨ Dầu diesel tăng 62,6%

n Dự báo vào năm 2030, xăng tăng gấp 2 lần và dầu diesel tăng 2,7 lần (Oh

và cộng sự, 2019).
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n Năm 2022, Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng 
xanh (Viết Tuân, 2022) đặt mục tiêu vào Năm 2050 tất cả phương 
tiện cơ giới đường bộ chuyển sang chạy điện hoặc năng lượng 
xanh. 

n Thách thức đối với ngành GTVT khi chuyển đổi sang xe điện (Lê 
Anh Tuấn và cộng sự, 2021):

¨ Vấn đề sạc điện.

¨ Thiếu dịch vụ.

¨ Thiếu ưu đãi và khích lệ.

¨ Thiếu tiêu chuẩn về phương tiện giao thông.

¨ Giá thành xe còn cao.

¨ Thiếu nhân lực có chuyên môn trong ngành.

Ngành giao thông vận tải (tiếp)
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NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM TRONG 
BỐI CẢNH CHUYỂN DỊCH NĂNG 
LƯỢNG
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n Luật Dầu khí 1993 được ban hành lần đầu tiên. Theo đó, Chính phủ sẽ có 

thẩm quyền toàn bộ với công tác quản lý NN về hoạt động dầu khí.

n Luật được sửa đổi và bổ sung 2000 và 2008

n Các quy định chỉ hạn chế ở các hoạt động thượng nguồn.

¨ Vẫn chỉ giới hạn ở các hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ, khai thác.

¨ Các khâu trung nguồn (vận chuyển, lưu trữ, phân phối dầu khí) và hạ nguồn (chế biến, lọc, 
hoá dầu) do các luật khác điều chỉnh.

Ø Thu hút đầu tư vào chuỗi giá trị từ thượng nguồn tới hạ nguồn
gặp khó khăn trong áp dụng.

n Chưa quy định rõ ràng về các loại dầu khí phi truyền thống.

¨ Điều 3, Dự thảo Luật DK sửa đổi (7/2022) đã đề cập về khái niệm « dầu khí », trong đó bao 
gồm các loại dầu khí phi truyền thống. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về các hoạt động 

điều tra thăm dò, khai thác các loại tài nguyên này.

Ø Vì có tính chất, đặc điểm về phân bố khác biệt so với dầu khí 
truyền thống, cần phải có quy định, hướng dẫn cụ thể.

42

Chính sách khai thác
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n Bộ Công Thương đề nghị xây dựng Luật Dầu khí nhằm điều chỉnh sắc thuế 

và tỷ lệ thu hồi chi phí để thu hút đầu tư nước ngoài vì số lượng hợp đồng 

dầu khí được ký kết gần đây giảm. 

n Mức thu hồi chi phí tối đa được đề xuất lên tới 80% áp dụng đối với lô dầu 

khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt. Đối với các dự án đặc 

biệt ưu đãi, nhà đầu tư có thể được áp dụng mức giảm thuế suất thuế thu 

nhập doanh nghiệp từ 25% đến tối đa 50%.

Ø Ưu đãi thuế chưa phải là yếu tố giúp thu hút đầu tư.

n Ngoài ra, các quy định của Luật Dầu khí hiện hành chỉ đề cập đến việc giải 

quyết tranh chấp giữa PVN và nhà thầu đối tác, mà chưa đề cập tới cơ chế 

giải quyết tranh chấp giữa nhà nước Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế.

Ø Cần có cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư 
quốc tế.
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Chính sách thuế
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n Tổng trữ lượng đã được phát hiện đạt trên 1,5 tỷ m3 quy dầu, trong đó có 

734 triệu m3 dầu & condensate và 798 tỷ m3 khí. Còn nhiều cấu tạo chưa 

được thăm dò với tiềm năng từ 1,5 tới 2,5 tỷ m3, trong đó khu vực nước

sâu, xa bờ, phức tạp đòi hỏi công nghệ cao (Nguyễn Hoan, 2021). 

n Hoạt động đầu tư thăm dò chủ yếu do các công ty dầu nước ngoài thực

hiện (tỷ lệ 70/30).

n Hiện, tình trạng mất cân đối giữa tìm kiếm thăm dò gia tăng trữ lượng và 

khai thác vẫn tiếp tục gia tăng. Ví dụ như trong năm 2017, sản lượng khai 

thác tới 25 triệu tấn nhưng thăm dò gia tăng trữ lượng chỉ là 4 triệu tấn (Lê 

Phương, 2018).

Ø Việt Nam cần tạo cơ chế thu hút các nguồn lực nước ngoài.

44

Hoạt động thăm dò
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n Giai đoạn 1995-2020, VN đã khai thác tổng cộng 395,5 triệu tấn dầu, tương

đương 67,35% trữ lượng phát hiện.

¨ Năm 2021, lượng dầu thô tiềm năng chưa khai thác là 2,1 tỷ thùng,

tương đương 338 triệu tấn dầu quy đổi. Năm 2010 đạt 312.000

thùng/ngày; năm 2020 giảm còn 207.000 th/ng (BP, 2021). Dự báo sẽ

cạn kiệt trong 22 năm.

n Giai đoạn 2000-2020, VN đã khai thác tổng cộng 157,8 tỷ m3 khí, tương

đương 20% trữ lượng phát hiện.

¨ Năm 2021, lượng khí tiềm năng chưa khai thác 640,2 tỷ m3 khí. Dự báo

sẽ cạn kiệt trong 66 năm nếu duy trì sản lượng như mức 2018 (9,7 tỷ

m3).

n Trong 1,5-2,5 tỷ m3 dầu quy đổi tiềm năng, 75% là khí; 60% tiềm năng khí

thuộc khu vực xa bờ: ĐK thi công phức tạp; 40% ở khu vực nước nông: quy

mô nhỏ, cấu trúc địa chất phức tạp.

Ø Khí đốt còn tiềm năng lớn, trong khi dầu mỏ đã dần cạn kiệt.
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Hoạt động khai thác
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n Thách thức:
¨ Công tác kêu gọi đầu tư thăm dò gặp nhiều khó khăn do nhiều rủi ro và

lợi nhuận biên thấp.

¨ Các chính sách giảm thiểu NLHT sẽ tạo rào cản cho việc thu hút nhà

đầu tư tìm kiếm và thăm dò các mỏ dầu mới.

n Cơ hội:
¨ Giá dầu sẽ tăng ổn định sau Covid; với việc ứng dụng các công nghệ

mới sẽ thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm thăm dò phục hồi trở lại

(Nghiêm Thị Ngoan, 2021).

¨ Cân nhắc tái cấu trúc phù hợp với ưu thế: Phối hợp cùng đối tác nước

ngoài và đầu tư năng lượng tái tạo nhằm thay thế dần năng lượng hoá

thạch. 
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Cơ hội và thách thức đối với ngành khai thác dầu mỏ
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n Thách thức:
¨ Những đặc thù trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tiềm ẩn

nhiều rủi ro, đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn và công nghệ kĩ thuật cao.

¨ Đối với việc nhập khẩu khí LNG, đòi hỏi một nguồn vốn rất lớn cho

khâu vận hành hệ thống.

n Cơ hội:
¨ Nhu cầu về điện tăng nhanh và điện khí sẽ đóng vai trò lớn trong tổng

cơ cấu ngành điện.

¨ Nguồn cung khí và giá LNG luôn bị giao động bởi các tác động bên

ngoài. Vì vậy cần đảm bảo nguồn cung trong nước bằng tăng sản xuất

khí. 

Cơ hội và thách thức đối với ngành khí đốt tự nhiên
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Chuyển dịch lao động ngành dầu khí tại Việt Nam
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n Trong giai đoạn 2011 – 2018:
q Tổng số lao động tăng, giảm theo dạng hình sin. 

q Tỷ lệ lao động nữ có xu hướng tăng từ 11% (2011) lên 21,9% (2018). 

Nguồn: Tính toán từ Điều tra lao động việc làm (LFS) của Tổng cục Thống kê, 2011-2018

Hình 16: Tổng số lao động và tỉ lệ lao động nữ làm việc trong ngành dầu khí 
Việt Nam, 2011-18 
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Lao động trong lĩnh vực khai thác khí đốt tự nhiên

q Lao động trong lĩnh vực khai thác khí đốt giảm liên tục từ năm 2013 –

2018, từ hơn 2.000 lao động xuống hơn 500 lao động (giảm 75%). 

Nguồn: Tính toán từ Điều tra lao động việc làm (LFS) của Tổng cục Thống kê, 2011-2018

Hình 17: Số lao động làm việc trong các lĩnh vực thuộc ngành dầu khí tại Việt 
Nam, 2011-18
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Lao động ngành dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí
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Độ tuổi của lao động trong ngành dầu khí

q Độ tuổi trung bình: 39 tuổi (nam: 40,4; nữ: 34,3).

q Trong giai đoạn 2011 - 2018, có giai đoạn độ tuổi trung bình giảm

xuống dưới 35 tuổi (năm 2013 và 2018).

Ø Rủi ro của việc mất việc làm đối với những lao động lớn tuổi, 
đặc biệt là lao động nữ trong ngành dầu khí luôn hiện hữu.

Nguồn: Tính toán từ Điều tra lao động việc làm (LFS) của Tổng cục Thống kê, 2011-2018

Hình 18: Tuổi trung bình của lao động trong ngành dầu khí tại Việt Nam, 2011-18
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Kết luận

Xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới

Ø Các động lực dẫn tới chuyển dịch năng lượng:

Những động lực về môi trường qua cách trường hợp:

q Trung Quốc: Giảm điện than và nhiên liệu hoá thạch để hạn chế ô

nhiễm môi trường.

q Giảm phảp thải CO2 nhờ giảm điện than và tăng điện khí.

Những động lực về kinh tế - xã hội qua các trường hợp:

q Nhật Bản & EU: phát triển năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo an

ninh năng lượng và tránh phụ thuộc vào tính bất ổn định của các

loại nhiên liệu hoá thạch.
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Kết luận

Xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới (tiếp)

Ø Sự thay đổi của cách ngành

q Lĩnh vực giao thông thay đổi bởi sự gia tăng của xe điên, thay thế dần

các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hoá thạch.

q Tăng nhu cầu một số loại khoáng sản như niken, coban, lithit, v.v. phục

vụ trong sản xuất các công nghệ năng lượng tái tạo.

q Năng lượng tái tạo biến đổi (VRE) như năng lượng mặt trời và năng

lượng gió đang đinh thúc đẩy quá trình giảm phát thải carbon và định

hình lại ngành điện.

q Điện khí đóng vai trò là nguồn năng lượng trung gian, hỗ trợ chuyển đổi

sang năng lượng sạch và có xu hướng tăng trưởng trong tương lai.
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Kết luận

Xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới (tiếp)

Ø Sự dịch chuyển của lao động

q Tới năm 2030, sẽ có 10,3 triệu số việc làm ròng được tạo ra trong

ngành năng lượng tái tạo và các ngành liên quan; thậm chí có thể lên

tới 22,7 triệu việc làm ròng nếu tuân thủ mục tiêu đưa phát thải về

« 0 ».

q Lao động trong ngành năng lượng hoá thạch chịu ảnh hưởng nhiều

nhất khi mất 9,5 triệu việc làm.

q Một bộ phận người lao động trong ngành năng lượng hoá thạch có thể

không đáp ứng được các yêu cầu về tuổi tác hay kỹ năng trong quá

trình chuyển dịch.
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Kết luận

Xu hướng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Ø Tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, tiến trình đô thị hoá và công nghiệp

hoá trong vòng 30 năm qua tại Việt Nam dựa nhiều vào nguồn năng

lượng than và dầu đã tạo ra một lượng lớn khí thải nhà kính, một trong

các tác nhân chủ yếu gây ra biến đổi khí hậu. Theo ước tính của Ngân

hàng Thế giới, Việt Nam đã mất 10 tỷ USD vào năm 2020, tương

đương 3,2% GDP bởi các ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu

Ø Năm 2021, Việt Nam được xếp hạng 61 trên tổng số 115 quốc gia về

mức độ sẵn sàng chuyển dịch năng lượng trong chỉ số Chuyển dịch

năng lượng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới với số điểm là 54/100, tăng 8

bậc và 3 điểm so với bảng xếp hạng năm 2020.
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Kết luận

Xu hướng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam (tiếp)

Ø Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trình bản cập nhật của

Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) lên UNFCCC vào năm 2020,

cam kết giảm phát thải khí nhà kính.

Ø Các ngành năng lượng như ngành điện và ngành giao thông vận tải có

xu hướng thay đổi nhiều nhất để đáp ứng cam kết của Việt Nam trong

việc giảm thải khí nhà kính.

Ø Ngành dầu khí, với chức năng cung cấp nhiên liệu đầu vào cho các

ngành trên cũng đang đối mặt với các cơ hội và thách thức trong bối

cảnh chuyển dịch năng lượng trên toàn cầu.
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Ngành dầu khí Việt Nam trước bối cảnh chuyển dịch năng lượng

Ø Luật Dầu khí mới chỉ quy định các hoạt động ở khâu thượng nguồn, mà

không quy định các hoạt động trung và hạ nguồn. Việc này sẽ gây ra hiện

tượng xung đột, chồng chéo trong quá trình quản lý chuỗi giá trị dầu khí. Do

đó cần đưa vào Dự thảo các quy định liên quan đến hoạt động dầu khí ở

khâu trung và hạ nguồn.

Ø Các ưu đãi thuế không phải là vấn đề then chốt trong việc đẩy manh thu hút

đầu tư. Cải thiện môi trường kinh doanh là nhân tố quyết định trong việc lựa

chọn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Ø Cần bổ sung và luật hoá các cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước

Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế nhằm làm cơ sở cho việc giải quyết

tranh chấp một cách nhanh chóng, tránh tình trạng tranh chấp kéo dài, gây

thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
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Kết luận
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Ngành dầu khí Việt Nam trước bối cảnh chuyển dịch năng lượng (tiếp)

Ø Cần nghiên cứu và bổ sung các quy định về điều tra, thăm dò và khai thác

các loại dầu khí phi truyền thống. Các loại dầu khí phi truyền thống có đặc

điểm về việc phân bố, đặc tính hóa học tương đối khác biệt so với dầu khí

truyền thống nên các phương pháp để điều tra, thăm dò và khai thác cũng

khác biệt, đòi hỏi cần có quy định và hướng dẫn cụ thể.

Ø Ngoài ra, Việt Nam cần phải tăng cường khai thác các mỏ khí đốt tiềm năng

của mình thay vì duy trì sản lượng hiện nay như Quy hoạch Điện VIII đang

đề xuất. Vì điện khí vẫn là nhân tố quan trọng giúp thay thế dần các nguồn

nhiệt điện than và hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ năng lượng hoá thạch

sang năng lượng tái tạo.

Ø Ngành dầu khí chủ động, tích cực tham gia vào quá trình thiết kế toàn bộ thị

trường năng lượng Việt Nam với tầm nhìn dài hạn của bối cảnh chuyển

dịch năng lượng, nhằm bảo vệ lợi ích của mình trong tổng thể lợi ích chung.

58

Kết luận
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Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) thực hiện, đã 

được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức.  

Trước hết, nhóm tác giả xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các chuyên gia, các nhà nghiên cứu 

độc lập đã tham gia tích cực vào quá trình phản biện và đóng góp ý kiến cho báo cáo, gồm 
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Nam; TS. Lê Ái Thụ, Chủ tịch Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam; PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài 
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Thống, Phó Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội; 
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gia. 

Nhóm nghiên cứu xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổ chức Oxfam tại Việt Nam 
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Đồng thời, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Bà Nguyễn Thu Hương, Quản lý Chương 
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Nam; Bà Maria J. Ezpeleta, Cố vấn cao cấp các vấn đề về giới trong các Ngành công nghiệp 

khai thác của Oxfam US đã có những góp ý trong quá trình hoàn thiện đề cương cũng như nội 
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TÓM TẮT BÁO CÁO 

Trong bối cảnh hiện nay, chuyển dịch năng lượng (energy transition) thường được định nghĩa 

là quá trình chuyển đổi việc sử dụng năng lượng dựa chủ yếu trên nhiên liệu hoá thạch như dầu 

mỏ và khí đốt sang các dạng năng lượng tái tạo như năng lượng gió và năng lượng nhiệt mặt 

trời. Hiện nay, xu hướng chuyển dịch năng lượng đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới do 

nhiều nguyên nhân khác nhau. Đối với một số quốc gia thì đó là động lực giảm thiểu biến đổi 

khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trường do các nguồn nhiên liệu hoá thạch gây ra. Đối với những 

quốc gia khác thì đảm bảo an ninh năng lượng là động lực then chốt để giải quyết bài toán về 

sự khan hiếm của các nguồn nhiên hoá thạch. Đa số các quốc gia ngày nay, trong đó có Việt 

Nam, chọn con đường chuyển dịch sang năng lượng tái tạo vì cả hai nguyên nhân. Mục tiêu 

dài hạn của quá trình chuyển dịch năng lượng nhằm hạn chế tác động của con người tới môi 

trường sống, đồng thời khắc phục những ảnh hưởng địa chính trị do sự phân bố không đồng 

đều của các nguồn năng lượng truyền thống. Để có thể chuyển dịch năng lượng thành công, 

cần bao gồm bốn yếu tố cốt lõi đó là: (i) công nghệ, (ii) nền kinh tế cạnh tranh, (iii) mở cửa thị 

trường, và (iv) chính sách hỗ trợ. Trong đó, yếu tố công nghệ đóng vai trò then chốt hay nói 

cách khác là quá trình chuyển đổi năng lượng phụ thuộc vào tính sẵn có và tính phổ biến của 

các công nghệ mới. 

Quá trình chuyển dịch năng lượng mang lại nhiều cơ hội, giúp mở rộng đối với các 

ngành hiện hữu. Đặc biệt là ngành phục vụ cho quá trình chuyển đổi như ngành khai thác các 

tài nguyên khoáng sản quan trọng khi sự phát triển năng lượng tái tạo đưa đến nhu cầu mới, 

tăng cao về một số loại khoáng sản như than chì, lithit, coban, niken. Nhờ đó, ngành điện được 

tái định hình bởi một hệ thống với các thiết bị không phát thải khí CO2 trong quá trình sử dụng 

như các tấm pin mặt trời hay tuabin gió. Đồng thời, nguồn nhiên liệu ít phát thải như khí đốt 

được chú trọng phát triển như một loại năng lượng trung gian, giúp chuyển tiếp dần sang các 

nguồn năng lượng sạch trong tương lai. Ngành xe điện cũng có xu hướng tăng trưởng nhanh 

khi điện được coi là giải pháp xanh và bền vững hơn các nhiên liệu hoá thạch truyền thống như 

than hay xăng dầu.  

Tuy nhiên, chuyển dịch năng lượng tạo ra nhiều thách thức, đặc biệt trực tiếp đối với 

ngành khai thác nhiên liệu hoá thạch. Trong đó, ngành dầu khí là ngành chịu tác động tương 

đối rõ rệt khi đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng truyền thống 

trên toàn cầu. Sự thay đổi về hệ thống năng lượng sẽ đòi hỏi các công ty dầu khí phải chuyển 

trọng tâm sang năng lượng tái tạo nhằm khẳng định lại vị trí của mình trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu. Tại Việt Nam, ngành dầu khí hiện cũng đang đối mặt với những rủi ro trong bối cảnh 

chuyển dịch năng lượng, đòi hỏi những chính sách và chiến lược có tầm nhìn lâu dài của chính 

phủ. Các mỏ dự trữ dầu mỏ thể trở thành tài sản bị mắc kẹt do những quy định hạn chế về 

lượng khí thải carbon toàn cầu khiến cho những tài sản năng lượng này trở thành “carbon 
không đốt được (unburnable carbon)”. Các công ty dầu khí lớn trên thế giới đang chuyển 

hướng đầu tư sang năng lượng tái tạo để thực hiện các cam kết cho một tương lai “carbon” thấp 
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hoặc “carbon thấp hơn”. Cụ thể, tập đoàn dầu khí OMV của Áo cam kết giảm cường độ phát 

thải carbon ít nhất 30% vào năm 2030, tập đoàn năng lượng Equinor (Na Uy) giảm 50% vào 

năm 2050, Eni (Italia) giảm 80% phát thải ròng vào năm 2050 và Petronas (Malaysia) đặt mục 

tiêu đưa mức phát thải bằng 0 vào năm 2050. Điều này dẫn đến một hệ quả là việc đầu tư vào 

các lĩnh vực năng lượng hóa thạch sẽ không còn hấp dẫn so với trước đây. Giá dầu ngày càng 

khó dự đoán chính xác và ngành công nghiệp dầu khí đang phải đối mặt với các thách thức lớn 

như sự cạn kiệt của các nguyên liệu hóa thạch, chi phí khai thác ngày càng gia tăng và các tiêu 

chuẩn về bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm ngặt. Chính vì những lý do trên, nhiều chính 

phủ trên thế giới đang phải cân nhắc đến việc tiếp tục đầu tư vào những dự án dầu khí mới và 

chấp nhận những rủi ro lâu dài hay giảm dần đầu tư vào khai thác dầu khí. 

Nội dung của Nghiên cứu này gồm hai chương chính. 

Chương 1 phân tích các động lực hiện nay dẫn tới xu hướng chuyển dịch trên thế giới, 

bao gồm các cơ hội và thách thức của chuyển dịch năng lượng đối với các ngành và thị trường 

lao động hiện hữu. Trên cơ sở đó, chúng tôi phân tích xu hướng chuyển dịch năng lượng tại 

Việt Nam, bao gồm động lực và hiện trạng hiện nay.  

Chương 2 cung cấp các quy định pháp luật đối với khai thác dầu khí cung cấp tại Việt 

Nam, cũng như cung cấp thêm những thông tin tổng quan về hiện trạng của hoạt động thăm dò 

và khai thác dầu khí. Với những thông tin đó, chúng tôi đánh giá những cơ hội và thách thức 

hiện nay đối với ngành dầu khí của Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng. 

Những phát hiện chính của chúng tôi được tóm tắt trong những điểm sau: 

Xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới và ảnh hưởng đến các ngành 

Thứ nhất, các động lực dẫn tới chuyển dịch năng lượng: Những động lực về môi 

trường và động lực về kinh tế - xã hội đã thúc đẩy ngày càng nhanh chuyển dịch năng lượng 

trên thế giới. Trung Quốc là quốc gia phát thải ròng CO2 lớn nhất thế giới là hiện nay và đã có 

khoảng 1,2 triệu ca tử vong tại Trung Quốc được ước tính vào năm 2017 là do tác động của 

nhiễm môi trường. Nhận thức được vấn đề này, Trung Quốc đã kiểm soát và cho ngừng nhiều 

nhà máy hoạt động kém hiệu quả và tỷ lệ năng lượng dựa vào điện than đã giảm xuống 56,8% 

vào năm 2020. Đồng thời, Trung Quốc đã tăng tỷ trọng sử dụng nguồn nhiên liệu phi hoá thạch 

trong tiêu thụ năng lượng sơ cấp từ 5,1% lên 15,9%. Đối với Nhật Bản, sau sự cố điện hạt nhân 

Fukushima vào tháng 3 năm 2011, đất nước này rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng 

mới. Chính thâm hụt từ nguồn năng lượng hạt nhân cho ngành điện đã thúc đẩy Nhật Bản tăng 

nhập khẩu và sử dụng các nguồn nhiên liệu hoá thạch thay thế, bao gồm khí tự nhiên, than và 

dầu. Tuy nhiên, trước sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng về vấn đề ảnh hưởng môi trường, 

Nhật Bản đã chuyển hướng tập trung vào việc nhập khẩu nhiều hơn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) 

so với các nhiên liệu hóa thạch khác. Hiện nay, Nhật Bản là nước nhập khẩu khí tự nhiên hoá 

lỏng (LNG) lớn nhất thế giới. Khu vực EU cũng đang phải đối mặt với khủng hoảng an ninh 
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năng lượng khi các nước EU trong năm 2020 phải nhập khẩu năng lượng với tỷ trọng lớn (58%) 

từ các quốc gia bên ngoài để đáp ứng được nhu cầu trong khu vực.  

Thứ hai, sự thay đổi của các ngành: Các ngành nghề đã và đang có nhiều thay đổi để 

thích ứng với biến đổi của thị trường và yêu cầu của xã hội khi đứng trước những cơ hội và 

thách thức từ chuyển dịch năng lượng. Lĩnh vực giao thông là lĩnh vực có nhiều đổi mới nhất 

khi điện được coi là giải pháp xanh và bền vững hơn xăng dầu. Nếu như vào năm 2012 chỉ có 

khoảng 130.000 xe điện được bán trên toàn cầu thì tới hiện nay cùng với số lượng trên có thể 

được bán trong vài tuần. Sự phát triển của năng lượng tái tạo sẽ làm tăng nhu cầu về một số 

loại khoáng sản như niken, coban, lithit, đồng, v.v. Các tấm pin mặt trời, trang trại gió hay xe 

điện thông thường cần nhiều khoáng sản hơn so với các cơ sở hạ tầng vận hành bằng năng 

lượng hoá thạch. Hiện tại, năng lượng tái tạo biến đổi (VRE) đang thúc đẩy quá trình giảm phát 

thải carbon đang diễn ra trong ngành điện, đồng thời định hình lại hoạt động của hệ thống điện. 

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo, khí đốt vẫn đóng 

một vai trò quan trọng như một nguồn năng lượng trung gian, hỗ trợ chuyển tiếp sang các 

nguồn năng lượng sạch. Điện khí được dự báo có xu hướng tăng trưởng trong tương lai khi 

được đánh giá là có tính ổn định hơn và giúp hệ thống điện được vận hành trơn tru so với năng 

lượng tái tạo biến đổi.  

Thứ ba, sự dịch chuyển của thị trường lao động: Khi nhu cầu năng lượng từ các 

nguồn nhiên liệu hoá thạch dịch chuyển dần sang các nguồn năng lượng sạch hơn, sự chuyển 

đổi đó sẽ có tác động đến việc làm và chuyển dịch lực lượng lao động từ ngành này sang ngành 

khác. Theo dự báo, nếu các quốc gia thực hiện đúng cam kết của mình, tới năm 2030 sẽ có 10,3 

triệu việc làm ròng được tạo ra trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và các ngành liên quan. Con 

số này còn có thể tăng lên tới 22,7 triệu việc làm ròng nếu như các quốc gia được đặt trong bối 

cảnh hướng tới mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0”. Lao động làm việc trong ngành năng 

lượng hóa thạch thuộc nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi quá trình chuyển dịch năng lượng. 

Theo ước tính có khoảng 9,5 triệu việc làm trong ngành năng lượng hóa thạch sẽ bị ảnh hưởng. 

Mặc dù số lượng việc làm mất đi trong ngành năng lượng hoá thạch hoàn toàn có thể được bù 

đắp lại bằng số việc làm mới trong ngành năng lượng tái tạo. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là 

sẽ có một bộ phận người lao động không đáp ứng được các yêu cầu về tuổi tác hay kỹ năng 

phù hợp cho quá trình chuyển dịch. 

Xu hướng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam  

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chuyển dịch năng lượng của thế giới. Các 

động lực dẫn tới chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam cũng xoay quanh hai vấn đề chính đó 

là môi trường và kinh tế xã hội. Tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, tiến trình đô thị hoá và 

công nghiệp hoá trong vòng 30 năm qua tại Việt Nam dựa nhiều vào nguồn năng lượng than 

và dầu đã tạo ra một lượng lớn khí thải nhà kính, một trong các tác nhân chủ yếu gây ra biến 

đổi khí hậu. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã mất 10 tỷ USD vào năm 2020, 
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tương đương 3,2% GDP bởi các ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. Năm 2021, Việt Nam được 

xếp hạng 61 trên tổng số 115 quốc gia về mức độ sẵn sàng chuyển dịch năng lượng trong chỉ 

số Chuyển dịch năng lượng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới với số điểm là 54/100, tăng 8 bậc 

và 3 điểm so với bảng xếp hạng năm 2020. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên 

trình bản cập nhật của Đóng góp quốc gia tự quyết định1 (NDC) lên UNFCCC vào năm 2020. 

Các ngành năng lượng như ngành điện và ngành giao thông vận tải có xu hướng thay đổi nhiều 

nhất để đáp ứng cam kết của Việt Nam trong việc giảm thải khí nhà kính. Ngành dầu khí, với 

chức năng cung cấp nhiên liệu đầu vào cho các ngành trên cũng đang đối mặt với các cơ hội 

và thách thức trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng trên toàn cầu. 

Ngành dầu khí Việt Nam trước bối cảnh chuyển dịch năng lượng: 

Ngành dầu khí Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn khi mà phần lớn các mỏ dầu 

khí đã phát hiện được đều là mỏ cận biên. Hơn nữa, với tốc độ khai thác như hiện nay thì chỉ 

trong vòng vài chục năm nữa, các mỏ dầu, khí đang khai thác sẽ cạn kiệt. Do đó, việc đẩy mạnh 

công tác tìm kiếm, phát hiện, thăm dò và khai thác các mỏ dầu khí mới đã và đang được đẩy 

mạnh. Dự thảo Luật Dầu khí sắp tới được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội và thúc đẩy cho quá trình đầu 

tư, tìm kiếm, phát hiện, thăm dò và khai thác các mỏ dầu, khí mới diễn ra nhanh chóng và thuận 

lợi. Tuy nhiên, cho đến bản Dự thảo lần thứ 4 (ngày 22/8/2022), nhóm nghiên cứu vẫn thấy 

còn một số bất cập.  

Thứ nhất, Luật Dầu khí mới chỉ quy định các hoạt động ở khâu thượng nguồn, mà 

không quy định các hoạt động trung và hạ nguồn. Việc này sẽ gây ra hiện tượng xung đột, 

chồng chéo trong quá trình quản lý chuỗi giá trị dầu khí. Do đó cần đưa vào Dự thảo các quy 

định liên quan đến hoạt động dầu khí ở khâu trung và hạ nguồn.  

Thứ hai, việc đẩy mạnh ưu đãi thuế không chắc đã giúp cải thiện thu hút đầu tư vào các 

dự án dầu khí. Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi đang đề xuất đối với các dự án đặc biệt ưu đãi, 

nhà đầu tư có thể được áp dụng mức giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% đến 

tối đa 50%. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm qua, các nước thành viên ASEAN đang cạnh tranh 

với nhau trong một cuộc đua xuống đáy bằng cách giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Mức thuế suất trung bình của ASEAN đã giảm từ 25,1% vào năm 2010 xuống còn 21,7% vào 

năm 2020. Vì vậy, việc giảm thuế suất của Việt Nam được cho là sẽ không hiệu quả.  

Thứ ba, chưa có quy định pháp luật về các cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước 

Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế. Trong khi đó, phương thức giải quyết các tranh chấp liên 

quan đến các hợp đồng dầu khí chủ yếu thông qua cơ chế trọng tài quốc tế và các cam kết trong 

Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ với Việt Nam. Điều này sẽ 

khiến cho việc giải quyết tranh chấp kéo dài, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.  

 
1 Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) là đóng góp do quốc gia cam kết về ứng phó với khí hậu, bao 

gồm các mục tiêu thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính.  
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Thứ tư, chưa có các hướng dẫn cụ thể cho việc điều tra, thăm dò và khai thác các loại 

dầu khí phi truyền thống. Các loại dầu khí phi truyền thống có đặc điểm về việc phân bố, đặc 

tính hóa học tương đối khác biệt so với dầu khí truyền thống nên các phương pháp để điều tra, 

thăm dò và khai thác cũng khác biệt, đòi hỏi cần có quy định và hướng dẫn cụ thể. Các quy 

định này cần được nghiên cứu và cân nhắc bổ sung trong Luật sửa đổi sắp tới hoặc trong các 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí sửa đổi. 

Đối với Việt Nam trong giai đoạn này, điện khí vẫn là nhân tố quan trọng giúp thay thế 

dần các nguồn nhiệt điện than và hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ năng lượng hoá thạch sang 

năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, việc phụ thuộc nhiều vào nguồn khí NLG nhập khẩu từ nước 

ngoài không phải là giải pháp bền vững cho chuyển dịch năng lượng Việt Nam. Mặc dù Quy 

hoạch Điện VIII đề xuất Việt Nam tham gia thị trường LNG với hợp đồng dài hạn để tránh các 

biến động về giá, tuy nhiên theo các trường hợp tại quốc gia nhập khẩu khí LNG lớn như Nhật 

Bản thì trong nhiều trường hợp như nhu cầu tăng cao và lo ngại tình hình cung từ Nga, Nhật 

Bản vẫn chịu ảnh hưởng bởi biến động giá trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, việc đầu tư cho 

các cơ sở vật chất chuyên dụng cho việc nhập khẩu khí LNG từ nước ngoài đòi khỏi một nguồn 

vốn lớn với mức độ rủi ro cao trong khâu vận hành hệ thống. Vì vậy, Việt Nam cần phải tăng 

cường khai thác các mỏ khí đốt tiềm năng của mình thay vì duy trì sản lượng hiện nay như Quy 

hoạch Điện VIII đang đề xuất. 
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CHƯƠNG 1. XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG VÀ 

NHỮNG HÀM Ý CHO TƯƠNG LAI 

Để vạch ra chiến lược và hàm ý chính sách cho quá trình chuyển dịch năng lượng cho Việt 

Nam, đầu tiên cần hiểu rõ về xu hướng, cơ hội và thách thức của chuyển dịch năng lượng trên 

thế giới. Trong chương này, nhóm nghiên cứu sẽ phân tích các động lực hiện nay dẫn tới xu 

hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới. Từ đó, phân tích các cơ hội và thách thức của 

chuyển dịch năng lượng đối với các ngành và thị trường lao động hiện hữu. Tiếp đó, chúng tôi 

phân tích xu hướng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, bao gồm động lực và hiện trạng 

chuyển dịch.  

1.1. Xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới  

1.1.1. Định nghĩa về chuyển dịch năng lượng 

Chuyển dịch năng lượng (energy transition) được Smil (2017) định nghĩa là sự thay đổi thành 

phần (cấu trúc) của nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp, hay nói cách khác là sự chuyển dịch 

dần dần từ một dạng cung cấp năng lượng cụ thể sang một trạng thái mới của hệ thống năng 

lượng. Đây được coi là định nghĩa khái quát về chuyển dịch năng lượng, không đề cập đến bối 

cảnh cụ thể nào (chuyển dịch từ dạng nào sang dạng nào và vào thời điểm nào). Ở mức độ cụ 

thể hơn, cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA) cho rằng chuyển dịch năng lượng là quá 

trình chuyển đổi ngành năng lượng toàn cầu từ việc sử dụng các nhiên liệu có nguồn gốc hóa 

thạch sang không carbon và quá trình này sẽ diễn ra vào nửa sau của thế kỉ 21.2 Sharma (2022) 

cũng đưa ra một định nghĩa về chuyển dịch năng lượng tương tự với IRENA nhưng không đề 

cập cụ thể về khoảng thời gian, mà chỉ nhấn mạnh sự chuyển dịch ngành năng lượng toàn cầu 

từ sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch sang hệ thống năng lượng tái tạo không phát thải 

ra carbon. Nhiên liệu hoá thạch bao gồm than, dầu mỏ và khí đốt là những loại nhiên liệu được 

cháy để tạo ra năng lượng (National Geographic, n.d); còn năng lượng tái tạo là năng lượng 

được liên tục bổ sung từ các nguồn tự nhiên như mặt trời và gió (UN, n.d). Như vậy có thể thấy 

định nghĩa của IRENA và Sharma là cụ thể và gần hơn với những gì thực tế đang diễn ra của 

quá trình chuyển dịch năng lượng trên thế giới.  

Theo Jacobs và cộng sự (2022), để có thể chuyển dịch năng lượng thành công, cần bao 

gồm bốn yếu tố cốt lõi, đó là: (i) công nghệ, (ii) nền kinh tế cạnh tranh, (iii) mở cửa thị trường, 

và (iv) chính sách hỗ trợ. Trong đó, yếu tố công nghệ đóng vai trò then chốt hay nói cách khác 

là quá trình chuyển đổi năng lượng phụ thuộc vào tính sẵn có và tính phổ biến của các công 

nghệ mới. Một số nghiên cứu khác liên quan đến chuyển dịch năng lượng cũng cho rằng quá 

trình chuyển dịch năng lượng không phải chỉ bao gồm sự thay đổi về công nghệ mà đòi hỏi có 

 
2 https://www.irena.org/energytransition 
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sự kết hợp thay đổi của một số yếu tố như kinh tế, chính trị, thể chế và văn hóa xã hội (Berkhout 

và cộng sự, 2009; Cohen và cộng sự, 2010; Stephens và cộng sự, 2008).   

Hiện nay, xu hướng chuyển dịch năng lượng đang diễn ra không chỉ ở các nước phát 

triển mà ở cả các nước đang phát triển. Tuy nhiên, động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch 

năng lượng có thể không giống nhau giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển 

(Ialnazov, 2020). O’Cornor (2010) cho rằng trước những thách thức của biến đổi khí hậụ, giới 

hạn về tài nguyên nhiên liệu hóa thạch và triển vọng phát triển, có thể kết luận rằng một số 

hình thức chuyển dịch năng lượng phải xảy ra. Aklin và Urpelainen (2018) cho rằng năng lượng 

tái tạo là giải pháp cho một loạt các vấn đề kinh tế xã hội như sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa 

thạch, vấn đề an ninh năng lượng và điện khí hóa nông thôn. Động lực cho việc phát triển năng 

lượng tái tạo bao gồm giảm thiểu biến đổi khí hậu, vấn đề an ninh năng lượng, chi phí đầu tư 

cho công nghệ trong năng lượng tái tạo và việc tạo ra giá trị và và việc làm tại các địa phương 

(REN21, 2017).   

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), khí CO2 

(chiếm 65%) là thành phần chủ yếu gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu trong năm 2019 

(NOAA, 2022). Trong đó, ngành năng lượng phát thải tới 74,1% tổng lượng khí CO2 trên toàn 

cầu (Ge, 2020) với ngành điện, vận tải, sản xuất và xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất. Vì vậy, 

việc thay thế các loại năng lượng sạch hơn là một động lực lớn cho việc giảm thải khí CO2. 

Ngoài ra, chiến lược chuyển dịch năng lượng còn được đặt ra để gỉải quyết bài toán khan hiếm 

của các nguồn tài nguyên hoá thạch và khắc phục ảnh hưởng địa chính trị do tính phân bố 

không đồng đều của các nguồn tài nguyên này. Phần lớn nhiên liệu hoá thạch tập trung tại khu 

vực Trung Đông và các nước thu nhập trung bình cao (WB, 2021). Từ đó sẽ dẫn tới sự bất bình 

đẳng đối với các quốc gia nghèo tài nguyên trong việc tiếp cận các nguồn nhiên liệu phục vụ 

cho phát triển. Việc phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài sẽ gây ảnh hưởng tới các vấn đề 

về kinh tế - xã hội trong nước của quốc gia đó. 

Từ những lý do trên, nhóm nghiên cứu phân tích xu hướng chuyển dịch năng lượng trên 

thế giới hiện nay theo hai động lực chính: động lực từ vấn đề môi trường và động lực từ vấn 

đề kinh tế - xã hội. 

1.1.2. Động lực từ vấn đề môi trường 

Kể từ sau Cách mạng Công nghiệp, nhiên liệu hoá thạch đã đóng vai trò quan trọng đối với 

việc thúc đẩy các tiến bộ khoa học, xã hội và kinh tế. Hiện nay, nhiên liệu hoá thạch đang là 

nhân tố quan trọng chi phối các hệ thống năng lượng trên toàn cầu. Tuy nhiên, nguồn năng 

lượng này cũng đi kèm với một số tác động tiêu cực. Khi bị đốt cháy, chúng sẽ tạo ra carbon 

dioxide (CO2), được coi là yếu tố chính gây ra biến đổi khí hậu. Chúng cũng là nguyên nhân 

chính gây ra ô nhiễm không khí tại các quốc gia và được nhận định là gây nên hàng triệu ca tử 

vong sớm mỗi năm.  
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Hộp 1. Trung Quốc giảm điện than và nhiên liệu hoá thạch do tác hại của môi trường 

Trung Quốc là quốc gia phát thải ròng CO2 lớn nhất thế giới là hiện nay. Nền kinh tế phát 

triển mạnh cộng thêm tỷ lệ đô thị hoá nhanh trong những thập kỷ qua đã kéo theo nhu cầu 

tiêu thụ năm lượng tăng nhanh với giai đoạn đỉnh điểm hơn 76% điện năng của nước này 

được sản xuất từ than. Năm 2017, 1,2 triệu ca tử vong tại Trung Quốc được ước tính là do 

tác động của ô nhiễm môi trường (Yin và cộng sự, 2017). Nhận thức được vấn đề này, Trung 

Quốc đã kiểm soát và cho ngừng nhiều nhà máy hoạt động kém hiệu quả và tỷ lệ năng lượng 

dựa vào điện than đã giảm xuống 56,8% vào năm 2020. Đồng thời, Trung Quốc đã tăng tỷ 

trọng sử dụng nguồn nhiên liệu phi hoá thạch trong tiêu thụ năng lượng sơ cấp từ 5,1% (năm 

1990) lên 15,9% (năm 2020) (Trung Quốc Thống kê Niên giám, 2021). Ngoài ra, Trung 

Quốc cam kết nước này sẽ giảm lượng khí thải carbon dioxide trên một đơn vị GDP hơn 

65% so với mức năm 2005, nâng sản lượng điện từ các nhà máy năng lượng mặt trời và gió, 

đồng thời tỷ trọng của nhiên liệu phi hoá thạch sẽ tăng lên 25% vào năm 2030 (Xinhua, 

2020).   
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Hộp 2. Hoa Kỳ giảm phát thải CO2 nhờ giảm điện than và tăng điện khí 

Trước 2005, Hoa Kỳ là quốc gia có phát thải CO2 lớn nhất thế giới (Ritchie và cộng sự, 

2020a). Trong giai đoạn 2005-2019, cơ cấu điện năng của Hoa Kỳ đã có sự thay đổi lớn với 

than giảm một nửa tỷ trọng từ 50% (năm 2005) xuống 23% (năm 2019); trong khi điện khí 

tăng từ 19% lên 38% trong cùng giai đoạn. Đây được đánh giá là lý do phát thải khí CO2 

giảm trong ngành sản xuất điện (EIA, 2021b). Hoa Kỳ cũng cam kết giảm CO2/đơn vị GDP 

ít nhất 50% so với mức 2005 bằng cách thay thế các nguồn nhiên liệu hoá thạch và điện khí 

hoá các ngành công nghiệp và giao thông vận tải vào năm 2030 (Bistline/WEF, 2022). 

	
a. Sản xuất điện tại Hoa Kỳ theo ngành	

	
b. Lượng phát thải CO2 tại Hoa Kỳ theo ngành	

Hình 1: Sản lượng điện và lượng phát thải CO2 theo ngành của Hoa Kỳ, 2005-19, tỷ 
MWh (a) và triệu tấn CO2 (b)	

Nguồn: EIA (2021a) 

Ngành dầu khí là một trong những ngành có ảnh hưởng lớn tới quá trình biến đổi khí 

hậu. Trong quá trình dầu, khí được đốt để tạo ra điện, nhiệt, chúng sẽ tạo ra một lượng lớn khí 

thải gây hiệu ứng nhà kính. Khí nhà kính còn được thải ra trong quá trình khai thác, xử lý dầu, 

khí và chuyển tải năng lượng. Chỉ tính riêng năm 2019, khoảng 850 triệu tấn CO2 đã được thải 

ra trong quá trình sản xuất và tiêu huỷ nhựa – một loại vật liệu có nguồn gốc từ dầu và khí tự 

nhiên, tương đương với lượng thải của 189 nhà máy điện than với công suất 500 MW (CIEL, 

2019). Tổng lượng phát thải từ quá trình đốt cháy dầu và khí đốt là gần 20 tỷ tấn CO2tđ vào 

năm 2019 (12,23 tỷ tấn từ dầu và 7,55 tỷ tấn từ khí), chiếm khoảng 54% tổng lượng phát thải 

khí CO2 toàn cầu (chưa tính lượng thải từ khí đồng hành bị đốt trong quá trình khai thác tại 

các mỏ dầu khoảng 400 triệu tấn/năm). 
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Hình 2: Lượng phát thải ròng CO2 toàn cầu chia theo ngành, 1855-2020, tỷ tấn CO2tđ 

Nguồn: Ritchie và cộng sự (2020a) 

1.1.3. Động lực từ vấn đề kinh tế - xã hội 

Các vấn đề liên quan tới an ninh năng lượng là thách thức đối với nhiều quốc gia hiện nay. An 

ninh năng lượng của các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch có thể 

xấu đi do cái gọi là ― rủi ro hỗ trợ và rủi ro giá cả (Dent, 2014). Việc phụ thuộc vào nhập khẩu 

nhiên liệu hóa thạch mang lại rủi ro về gián đoạn nguồn cung và giá cả thị trường thế giới biến 

động. Khả năng tiếp cận với các nguồn năng lượng ổn định một cách bền vững, kịp thời với 

giá cả hợp lý sẽ tạo cơ sở quan trọng trong việc hỗ trợ cung cấp các nhu cầu cơ bản như thực 

phẩm, ánh sáng, nước sinh hoạt và các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ thiết yếu. Đây còn là điều 

kiện tiên quyết đối với tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị và nâng cao chất lượng cuộc sống 

của người dân. Nhờ tự chủ được nguồn cung năng lượng sẽ giúp quốc gia hạn chế được ảnh 

hưởng và tác động từ bên ngoài. Tuy nhiên, năng lượng hiện nay chủ yếu được sản xuất nhờ 

các nguồn nhiên liệu hoá thạch mà được phân bố không đồng đều trên thế giới, vì vậy sẽ có 

những khu vực và vùng lãnh thổ luôn được đặt tình trạng phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt 

năng lượng trầm trọng. Chính vì vấn đề khủng khoảng năng lượng luôn tồn tại nên nhiều quốc 

gia và khu vực hiện nay đang xây dựng chính lược phát triển các nguồn năng lượng tái tạo thay 

thế cho năng lượng hoá thạch. Mặc dù có thể phải nhập khẩu một số vật liệu cần thiết để sản 

xuất tuabin gió hoặc mô-đun điện mặt trời, nhưng nhìn chung năng lượng tái tạo có thể được 

định nghĩa là nguồn năng lượng bản địa giúp giải quyết các rủi ro nêu trên. Ở một số nước đang 

phát triển, nơi chính phủ trợ cấp cho tiêu thụ năng lượng trong nước, việc phụ thuộc vào nhập 

khẩu nhiên liệu hóa thạch có nguy cơ làm trầm trọng thêm thâm hụt tài khóa và các vấn đề nợ 

công (Ialnazov, 2020). 
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Nhật Bản là một ví dụ về việc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu để đáp ứng 

nhu cầu xăng dầu, than và khí đốt tự nhiên. Trong quá trình phát triển kinh tế thần kỳ từ năm 

1955 tới năm 1973, Nhật Bản tập trung vào các ngành xuất khẩu chính trong các lĩnh vực như 

điện tử, ô tô và hóa chất. Quá trình công nghiệp hóa này chủ yếu lấy nhiên liệu từ than, dầu 

mỏ, khí đốt, năng lượng hạt nhân và một lượng nhỏ năng lượng được sản xuất từ thủy điện. 

Cũng từ những năm 1970, phần lớn lượng điện của Nhật Bản được sản xuất chủ yếu thông qua 

các nhà máy nhiệt điện với nhiên liệu đầu vào như than, khí tự nhiên hoá lỏng và dầu. Nhưng 

do hậu quả từ sự thay đổi chính sách của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào năm 

1973, Chính phủ Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ đối thoại năng lượng và phát triển năng lượng 

tái tạo. Tính đến đầu năm 1990, Nhật Bản đã dẫn đầu thế giới về lượng pin quang điện (PV) 

được lắp đặt (Kimura và Suzuki, 2006). Ngoài ra, Nhật Bản cũng đã bắt đầu tăng cường đầu tư 

và cố gắng gia tăng tỷ trọng năng lượng từ nguồn năng lượng hạt nhân để có thêm giải pháp 

đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia. Do đó, tỷ lệ năng lượng phụ thuộc vào dầu mỏ của 

Nhật Bản đã có xu hướng giảm từ đỉnh, chiếm 77% tổng cơ cấu năng lượng của đất nước năm 

1973 xuống còn 37% vào năm 2021. Nhu cầu về các sản phẩm dầu mỏ trong nước được dự 

báo còn tiếp tục đà giảm với tốc độ trung bình 1,5%/năm trong thời gian sắp tới sau khi Chính 

phủ Nhật Bản cam kết đưa phát thải về 0 với các động thái phát triển các ngành năng lượng tái 

tạo và dần hạn chế phát thải carbon, bao gồm việc cấm bán các loại phương tiện chạy xăng và 

chuyển sang các loại xe điện vào năm 2035 (Nakashima và cộng sự, 2022). 

Sau sự cố điện hạt nhân Fukushima vào tháng 3 năm 2011, Nhật Bản rơi vào một cuộc 

khủng hoảng năng lượng mới. Trước đó, quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt 

nhân để có điện tiêu thụ, với hơn một phần tư điện năng được cung cấp từ các lò phản ứng hạt 

nhân. Sau sự cố, hầu hết các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản đã bị tạm ngừng để chờ phê 

duyệt cho quá trình tái khởi động theo quy chế an toàn mới. Chính thâm hụt từ nguồn năng 

lượng hạt nhân cho ngành điện đã thúc đẩy tăng nhập khẩu và sử dụng các nguồn nhiên liệu 

hoá thạch thay thế, bao gồm khí tự nhiên, than và dầu. Trong đó, tỷ trọng khí tự nhiên dùng để 

sản xuất điện đã tăng từ 28% năm 2010 lên 42% vào năm 2014. Nhằm đối phó với cùng vấn 

đề về thiếu hụt đầu vào cho ngành điện, nhưng các nguồn nhiên liệu hoá thạch khác có mức 

tăng chậm hơn so với khí tự nhiên khi tỷ trọng của than chỉ tăng từ 27% lên 33%, và dầu chỉ 

tăng từ 9% lên 11% (tăng lên 19% vào 2012, nhưng giảm ngay sau đó) trong cùng giai đoạn. 

Việc tỷ trọng của khí tự nhiên tăng nhanh hơn có thể được dựa trên đánh giá tác động tới môi 

trường của các loại nhiên liệu hoá thạch này khi khí tự nhiên phát thải ít hơn 50% so với than 

và 30% so với dầu; điều này giúp Nhật Bản thúc đẩy quá trình tăng nhiên liệu đầu vào cho 

ngành điện và tránh được các phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng về ảnh hưởng môi trường. Năm 

2019, khí tự nhiên chiếm 21% trong tổng cơ cấu năng lượng sơ cấp của Nhật Bản sau khi đất 

nước này trở thành nước nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) lớn nhất thế giới. Hiện, dự 

báo nhập khẩu khí tự nhiên sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới và khí tự nhiên đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Nhật Bản, được ghi nhận trong Kế hoạch 
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Năng lượng Chiến lược cơ bản lần thứ 6 (phê duyệt năm 2021) đến năm 2030 và tầm nhìn tới 

năm 2050. 

 

 

Hình 3: Cơ cấu nhiên liệu cho ngành điện tại Nhật Bản, giai đoạn 1985-2021, % 

Nguồn: Ritchie và cộng sự (2020b) 

Trong bản Kế hoạch mới, Chính phủ Nhật Bản mong muốn tăng tỷ trọng của các nguồn 

năng lượng tái tạo hiện tại từ 20% lên 36-38% năng lượng trong cơ cấu điện quốc gia vào năm 

2030. Đồng thời, Nhật Bản cũng có kế hoạch khởi động thêm các lò phản ứng hạt nhân và 

hướng tới mục tiêu khôi phục lại tỷ lệ 20-22% năng lượng hạt nhân trong cơ cấu điện quốc gia 

vào năm 2030, so với 7% hiện nay. Điều đó có nghĩa tỷ trọng của các nguồn nhiên liệu hoá 

thạch sẽ giảm xuống (LNG/Khí tự nhiên 20%, Than 19% và Dầu 2%). Dự báo tỷ trọng của 

nhiệt điện than và dầu sẽ còn tiếp tục giảm, trong khi điện khí vẫn giữ một tỷ trọng quan trọng 

trong tổng cơ cấu điện của Nhật Bản nếu xét về tính “thân thiện” hơn với môi trường và tính 

kinh tế mà khí tự nhiên mang lại cho an ninh năng lượng của quốc gia này. 

Khu vực EU cũng đang phải đối mặt với khủng hoảng an ninh năng lượng khi các nước 

EU trong năm 2020 phải nhập khẩu năng lượng với tỷ trọng lớn (58%) từ các quốc gia bên 

ngoài để đáp ứng được nhu cầu trong khu vực (Eurostat, 2022a). Đặc biệt trong bối cảnh xung 

đột tại Ukraina, các nước EU phải tìm giải pháp để tránh sự ảnh hưởng của địa chính trị đối 

với nguồn năng lượng cho khu vực. Trong năm 2020, EU nhập khẩu 24% năng lượng từ Nga, 

trong đó đáp ứng 37% nhu cầu dầu, 41% nhu cầu khí tự nhiên và 19% nhu cầu than của khu 

vực. Hiện, năng lượng hoá thạch hiện đang chiếm tỷ trọng tới 70% tổng năng lượng tại 27 nước 

EU, nên việc thay thế các nguồn năng lượng từ nhiên liệu hoá thạch mà nguồn cung chủ yếu 

từ nước ngoài sang các nguồn năng lượng sạch hơn đang là ưu tiên của khu vực.  

Năng lượng từ than hiện đang chiếm 11% tổng năng lượng sử dụng tại EU. Nhờ việc 

tăng tốc triển khai các dự án sản xuất điện tái tạo đã tạo nền tảng cho quá trình loại bỏ than. 
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Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời tại châu Âu hiện đặt mục tiêu sản xuất thêm trung bình 

90 GW/năm điện mặt trời từ nay đến năm 2030, nghĩa là tăng gấp ba lần so với mức năm 2021 

(SolarPower Europe, 2022). Ngành công nghiệp gió cũng đặt mục tiêu công suất cho năng 

lượng gió từ 190 GW hiện nay lên 1300 GW vào năm 2050 (WindEurope, 2022).  

Dầu và các sản phẩm từ dầu hiện đang chiếm 35% tổng năng lượng sử dụng tại EU. 

Việc loại bỏ dầu có liên quan mật thiết đến lĩnh vực giao thông vận tải. Doanh số bán ô tô  điện 

của EU tăng gấp 10 lần trong vòng 5 năm qua, đạt 1,7 triệu chiếc vào năm 2021 (18% thị phần). 

Các dự báo cho thấy tăng trưởng của xe điện sẽ đạt 6,7 triệu đơn vị vào năm 2030 và tổng số 

xe đạt 42,8 triệu chiếc. Tuy nhiên, chi phí nguyên liệu pin tăng có thể làm chậm tốc độ tăng 

trưởng này (Gielen, 2021). Để đảm bảo xe điện có thể vận hành tại châu Âu, các nước EU sẽ 

cần 113 TWh điện, trong đó khoảng 60% từ các trạm sạc công cộng và 40% từ các trạm sạc tư 

nhân. Con số này chiếm chưa đến 5% tổng nhu cầu điện của cả EU, nhưng thách thức chủ yếu 

nằm ở việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trạm sạc. Sẽ cần tới 6,8 triệu điểm sạc 

công cộng trên toàn EU vào năm 2030, có nghĩa cần tới 14.000 điểm sạc công cộng được lắp 

đặt trên toàn EU mỗi tuần – tăng gấp bảy lần so với mức hiện tại (ACEA, 2022). 

Khí tự nhiên hiện đang chiếm 24% tổng năng lượng sử dụng tại EU. Việc thay thế khí 

tự nhiên nhằm chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đòi hỏi một quá trình phức tạp hơn so với 

các loại nhiên liệu hoá thạch khác. Nguồn khí được đánh giá là dồi dào tại các khu vực khác 

trên thế giới, nhưng khả năng vận chuyển khí này sang các thị trường châu Âu còn hạn chế 

trong ngắn hạn. Khí đốt tự nhiên chiếm gần một phần tư cơ cấu năng lượng của EU27 vào năm 

2021 và 14% cho sản xuất điện (Eurostat, 2022b). Tỷ lệ phần trăm khí đốt tự thiên còn lại được 

sử dụng để sưởi ấm. Năm 2020, EU tiêu thụ tổng cộng 396 tỷ mét khối khí tự nhiên. Năm 2021, 

tiêu thụ khí đốt tự nhiên của EU lên tới 412 tỷ mét khối, tăng 17 tỷ mét khối, hay 4% so với 

mức năm 2020 (EU Comission, 2021).  

So với than và dầu, khí tự nhiên vẫn được coi là thành phần quan trọng trong cơ cấu 

năng lượng của khu vực. Nhập khẩu khí của EU vẫn gia tăng: năm 2021, sản lượng của khu 

vực là 50,6 tỷ mét khối (12% tổng tiêu dùng) với Hà Lan hiện là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên 

lớn nhất ở EU. Khoảng 155 tỷ mét khối (38% tổng nguồn cung vào năm 2021) đến từ Nga. EU 

đã đề ra những ưu tiên với cơ quan năng lượng của khu vực là đảm bảo và đa dạng hóa nguồn 

cung. Quyết định dừng Nordstream II và ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga là một phần của sự 

chuyển hướng này. Ủy ban châu Âu dự định cắt giảm 2/3 lượng nhập khẩu này vào cuối năm 

2022 bằng cách thúc đẩy nguồn cung từ các nguồn khác và giảm nhu cầu về khí đốt từ các lĩnh 

vực khác nhau của nền kinh tế. Khoảng 50 tỷ mét khối khí tự nhiên hoá lỏng LNG (chiếm 

khoảng 1/10 LNG thương mại toàn cầu) từ Mỹ có thể lấp đầy một phần thiếu hụt, 20 tỷ mét 

khối khác từ các nguồn khác (Na Uy, Bắc Phi, và tăng sản xuất tại Hà Lan). 
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Hình 4: Lượng tiêu thụ các loại năng lượng tại khu vực EU, 1965-2021, TWh 

Nguồn: Ritchie và cộng sự (2020b) 

 

1.2. Cơ hội và thách thức của chuyển dịch năng lượng  

1.2.1. Sự thay đổi của các ngành do xu hướng chuyển dịch năng lượng  

Ngành khai thác nhiên liệu hoá thạch  

Những thách thức về biến đổi khí hậu và sự gia tăng của các nguồn năng lượng tái tạo đang 

làm gia tăng áp lực xã hội đối với các công ty dầu khí trong việc tái định vị vị trí của mình. Để 

làm được điều đó đòi hỏi các công ty này phải xây dựng những kế hoạch chiến lược khác nhau 

nhằm đáp ứng được thay đổi của thị trường trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng (IRENA, 

2021), cụ thể: 

- Chiến lược thứ nhất, một số công ty dầu khí vẫn tiếp tục các hoạt động kinh doanh bình 

thường và đang củng cố các chiến lược khai thác hiện tại để tối đa hóa lợi nhuận.  

- Chiến lược thứ hai, các công ty có thể chuyển sang các nguồn carbon thấp, chẳng hạn 

như khí tự nhiên, nhiên liệu sinh học và hydro xanh lam. Việc chuyển đổi từ dầu sang 

khí sẽ sản sinh ra ít chất thải khí nhà kính hơn 25% và hiệu quả cao hơn. Trong khi 

nhiên liệu sinh học đã được sử dụng ở mức độ lớn (xăng và dầu diesel được pha trộn 

với nhau), nhưng ảnh hưởng đa dạng sinh học và cạnh tranh trong việc sử dụng đất vẫn 

là những vấn đề gây lo ngại. Một số công ty đã sử dụng phương thức thu hồi và lưu trữ 

carbon (CCS) để tăng cường thu hồi từ dầu, đồng thời chuyển hóa khí tự nhiên thành 

hydro và thu hồi CO2 thải ra để tạo ra một loại nhiên liệu có giá trị mà có thể được sử 

dụng trong sưởi ấm gia đình, công nghiệp và các phương tiện giao thông (Mills, 2019). 

Ngoài ra, các công ty có thể sử dụng một công nghệ tiên tiến hơn CCS là phương thức 
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thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) để tái chế CO2 nhằm giảm phát thải carbon 

hiệu quả hơn (Deng và cộng sự, 2022).  

- Chiến lược thứ ba, với mức độ khai thác và cam kết khác nhau, các công ty dầu khí sẽ 

chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và các công nghệ liên quan, chẳng hạn như năng 

lượng mặt trời, gió, xe chạy điện và hydro xanh lá. 

Đầu tư vốn cho năng lượng sạch đang tăng dần tỷ trọng trong tổng đầu tư của các công 

ty dầu khí khi các công ty, đặc biệt là các tập đoàn dầu khí dẫn đầu trên thế giới đang tìm cách 

tăng cường đầu tư vào năng lượng sạch. Công ty dầu khí đa quốc gia của Anh BP cho biết họ 

sẽ tăng đầu tư vào năng lượng sạch hàng năm từ 500 triệu USD vào năm 2019 lên 5 tỷ USD 

mỗi năm vào năm 2030. Total (Pháp) cam kết khoảng 2,5 tỷ USD trong tổng số tổng vốn đầu 

tư dự kiến 12-13 tỷ USD vào năm 2021 sẽ được đầu tư vào năng lượng tái tạo và điện (bao 

gồm cả nhiệt điện khí). Shell (Anh) đang nhắm mục tiêu 25% thị phần đầu tư vào năng lượng 

sạch trong năm 2025. Kế hoạch chiến lược của Eni (Italia) cho giai đoạn 2021-2024 đặt mục 

tiêu 20% vốn đầu tư trung bình hàng năm là 7 tỷ EUR cho các dự án năng lượng sạch (IEA, 

2021a). Xu hướng này càng được củng cố thêm bằng các khoản đầu tư của các chính phủ, công 

ty và hộ gia đình khi chỉ riêng trong năm 2020, 501,3 tỷ USD đã được đầu tư vào chuyển dịch 

năng lượng trên toàn cầu, tăng gấp 15 lần từ mức đầu tư chỉ 33 tỷ USD vào năm 2004 (Henze, 

2021). 

 

Hình 5: Tổng đầu tư vào năng lượng sạch của các công ty dầu khí lớn*, 2015-5/2021, 

(cột trái: tỷ USD, cột phải: %) 

Nguồn: International Energy Agency (2021) 

*Các công ty này bao gồm: ADNOC, CNPC, CNOOC, Equinor, Gazprom, Kuwait Petroleum Corporation, Lukoil, 
Petrobras, Repsol, Rosneft, Saudi Aramco, Sinopec và Sonatrach. Tỷ trọng ước tính của tổng vốn đầu tư vào năm 2021 
dựa trên các dự án được công bố đến ngày 9 tháng 5 năm 2021 và giả định rằng tốc độ đầu tư này được duy trì trong 
suốt cả năm. 
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Xu hướng đầu tư tăng trong lĩnh vực năng lượng sạch đồng nghĩa với các khoản đầu tư 

vào năng lượng hoá thạch đang trong chiều hướng giảm và điều đó buộc các công ty dầu khí 

phải xây dựng chiến lược phát triển dài hạn nhằm loại bỏ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch. 

Ngành công nghiệp dầu khí đang phải đối mặt với các thách thức lớn như sự cạn kiệt của các 

nguyên liệu hóa thạch, chi phí khai thác ngày càng gia tăng và các tiêu chuẩn về bảo vệ môi 

trường ngày càng nghiêm ngặt trong bối cảnh giá dầu rất khó dự đoán chính xác (Phan Thị Mỹ 

Hạnh, 2022). Nhiều Chính phủ trên thế giới đang phải cân nhắc đến việc tiếp tục đầu tư vào 

những dự án dầu khí mới và chấp nhận những rủi ro lâu dài hay lựa chọn giảm dần đầu tư vào 

khai thác dầu khí (Manley và cộng sự, 2021).  

Vào tháng 2 năm 2020, BP đã công bố kế hoạt đưa lượng khí thải carbon ròng bằng không 

vào năm 2050 hoặc sớm hơn. Vài tháng sau, Total và Shell tuyên bố kế hoạch đạt được sự 

trung hoà về khí hậu vào giữa thế kỷ này. Cùng năm đó, các công ty năng lượng đa quốc gia 

của Mỹ là ExxonMobil và Chevron cũng cam kết giảm cường độ carbon. Tương tự, công ty 

dầu khí Repsol của Tây Ban Nha và công ty nhà nước PetroChina của Trung Quốc đã cam kết 

cắt giảm lượng khí thải xuống “gần bằng không”. Điều này dẫn đến một hệ quả tất yếu đó là 

việc đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng hóa thạch sẽ không còn hấp dẫn so với trước đây. Vì 

vậy, hiện tại các công ty dầu khí lớn trên thế giới đang chuyển hướng đầu tư sang năng lượng 

tái tạo hoặc chú trọng hơn vào ngành điện khí để thực hiện các cam kết cho một tương lai 

“carbon” thấp hoặc “carbon thấp hơn”. Hiện nay, xu hướng chuyển dịch năng lượng đang được 

đẩy nhanh trên toàn thế giới nhằm thay thế những nguồn năng lượng hoá thạch đang cạn kiệt, 

đồng thời hướng tới mục tiêu chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. Chỉ 

riêng trong năm 2020, 501,3 tỷ USD đã được đầu tư vào chuyển dịch năng lượng trên toàn cầu, 

tăng gấp 15 lần từ mức đầu tư chỉ 33 tỷ USD vào năm 2004 (Henze, 2021).  

Ngành khai thác một số khoáng sản quan trọng 

Trái ngược với ngành khai thác dầu mỏ và khí đốt, sự phát triển của năng lượng tái tạo sẽ làm 

tăng nhu cầu về một số loại khoáng sản như niken, coban, lithit, đồng, v.v. Các tấm pin mặt 

trời, trang trại gió hay xe điện thông thường cần nhiều khoáng sản hơn so với các cơ sở hạ tầng 

vận hành bằng năng lượng hoá thạch. Một chiếc xe điện sẽ cần lượng khoáng sản gấp sáu lần 

so với ôtô thông thường và một nhà máy điện gió trên bờ sẽ cần tới chín lần lượng khoáng sản 

so với một nhà máy khí đốt có cùng công suất. Kể từ năm 2010, lượng khoáng sản trung bình 

cần thiết cho một đơn vị công suất phát điện mới đã tăng 50% do tỷ trọng năng lượng tái tạo 

trong đầu tư mới tăng lên. Việc chuyển dịch sang năng lượng tái tạo đồng nghĩa với việc chuyển 

đổi từ hệ thống chạy bằng nhiên liệu sang hệ thống sử dụng nhiều khoáng sản (IEA, 2021b). 

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, tới năm 2050, 3,1 tỷ tấn khoáng sản và kim loại sẽ 

được sử dụng cho năng lượng gió, mặt trời, năng lượng địa nhiệt, cũng như các thiết bị lưu trữ 

năng lượng nhằm giữ nhiệt độ dưới 2 độ C (Hund và cộng sự, 2020). Nhu cầu cho các loại 

khoáng sản phục vụ cho ngành chế tạo pin lưu trữ như than chì, lithit, coban có mức tăng nhiều 
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nhất so với nay. Sản lượng của các loại khoáng sản này sẽ phải tăng gần gấp 5 lần so với mức 

hiện tại để đáp ứng được nhu cầu gia tăng cho công nghệ sạch vào năm 2050. Đối với nhu cầu 

cho các loại khoáng sản vào năm 2050, báo cáo ước tính, nhôm, than chì và niken có nhu cầu 

cao nhất. 

 

a. Sự thay đổi về nhu cầu của các nguyên liệu 

có nguồn gốc khoáng sản cho công nghệ năng 

lượng vào năm 2050 so với năm 2018 (%) 

 

b. Nhu cầu nguyên liệu có nguồn gốc từ 

khoáng sản hàng năm cho công nghệ năng 

lượng vào năm 2050 (triệu tấn) 

Hình 6: Nhu cầu dự kiến đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ các loại khoáng sản quan 
trọng, 2050, % (a) và triệu tấn (b) 

Nguồn: Hund và cộng sự (2020) 

Mặc dù sự tăng trưởng về sản lượng sẽ tạo ra nhiều lợi thế cho các quốc gia giàu các 

khoáng sản quan trọng, nhưng cũng sẽ tạo ra nhiều thách thức nếu quá trình chuyển dịch năng 

lượng không được quản lý một cách có trách nhiệm và bền vững (Arrobas và cộng sự, 2017).  

Ngành điện 

Hiện tại, năng lượng tái tạo biến đổi (VRE) đang thúc đẩy quá trình giảm phát thải carbon đang 

diễn ra trong ngành điện, đồng thời định hình lại hoạt động của hệ thống điện. Các nguồn năng 

lượng VRE là nguồn năng lượng tái tạo không thể điều chỉnh được công suất (non-

dispatchable) do tính chất luôn dao động trong ngày như năng lượng gió và năng lượng mặt 

trời. Tỷ trọng điện do VRE cung cấp đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây nhờ được 
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thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ và các chính sách hỗ trợ. Năm 2015, số quốc gia mà 

VRE có tỷ trọng phát điện hàng năm lớn hơn 5% chỉ là hơn 30. Đến năm 2019, con số này đã 

tăng lên gần 50 quốc gia. Tỷ trọng của VRE ở nhiều quốc gia hoặc khu vực dự kiến sẽ tăng từ 

5-10% lên 10-20% vào năm 2024. Các khu vực có tỷ trọng 20-40% cũng được dự báo sẽ tăng 

đáng kể. Tỷ trọng VRE ở một số khu vực, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu và Hoa Kỳ 

được dự báo sẽ lên tới hơn 30% (IEA, 2021c). Sự gia tăng của VRE sẽ chiếm các tỷ trọng lớn 

hơn trong cơ cấu nguồn điện và thay thế dần các loại nhiên liệu hoá thạch, trong đó có than đá, 

dầu mỏ và khí đốt trong cơ cấu năng lượng của thế giới. 

 Tuy nhiên, trong quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo, khí đốt vẫn 

đóng một vai trò quan trọng như một nguồn năng lượng trung gian, hỗ trợ chuyển tiếp sang các 

nguồn năng lượng sạch. Điện khí được dự báo có xu hướng tăng trưởng trong tương lai khi 

được đánh giá là có tính ổn định hơn và giúp hệ thống điện được vận hành trơn tru so với năng 

lượng tái tạo biến đổi. Trong giai đoạn 2010 - 2020, điện khí có mức tăng trưởng trung bình 

hàng năm gấp đôi (3,3%) so với điện than (1,4%), trong khi điện dầu có mức tăng trưởng âm 

trên toàn thế giới. Đối với một vài quốc gia xuất khẩu than và dầu mỏ lớn như Australia hay 

Canada cũng có xu hướng rõ rệt trong việc chuyển đổi cơ cấu sang điện khí. Nhật Bản và Hoa 

Kỳ đã giảm sản lượng điện từ nhiên liệu phát thải nhiều và tăng dần sản lượng điện khí hàng 

năm. Trong khi đó, Trung Quốc mặc dù vẫn tăng sản lượng nhiệt điện than ở mức 4%/năm, 

nhưng tăng trưởng của điện khí còn gấp 3 lần ở mức 13%/năm. Riêng đối với khu vực Đông 

Nam Á, trong giai đoạn 2010 – 2020, điện khí mới chỉ tăng 1%/năm trong khi điện than vẫn 

được chú trọng phát triển với sự tăng mạnh ở mức 10%/năm.  

 

Hình 7: Tăng trưởng điện than, điện khí và điện dầu tại một số quốc gia trên thế giới và 
khu vực ASEAN, 2010-20, % 

Nguồn: Tác giả tính toán từ nguồn của BP Statistical Review of World Energy 2021 
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Ngành sản xuất xe điện 

Lĩnh vực giao thông là lĩnh vực có nhiều đổi mới nhất khi điện được coi là giải pháp xanh và 

bền vững hơn xăng dầu. Nếu như vào năm 2012 chỉ có khoảng 130.000 xe điện được bán trên 

toàn cầu thì tới hiện nay cùng với số lượng trên có thể được bán trong vài tuần. Năm 2019, số 

lượng xe điện bán đạt khoảng 2,2 triệu chiếc, chiếm 2,5% tổng doanh số ô tô toàn cầu. Tới năm 

2021, mặc dù tổng thể thị trường xe đã thu hẹp lại do nền kinh tế bị suy thoái nghiêm trọng 

dưới ảnh hưởng của Covid-19, số lượng xe điện bán ra vẫn tăng gấp ba lên 6,6 triệu xe sau 2 

năm và chiếm 9% tổng doanh số ô tô (IEA, 2022). Các công ty dầu khí đã nhanh chóng đầu tư, 

thử nghiệm vào hệ thống dịch vụ sạc điện, để thu thập thông tin về tác động đối với sản phẩm 

xăng truyền thống, sẵn sàng mở rộng quy mô để tích hợp vào chuỗi giá trị ở khâu sau với thế 

mạnh sẵn có ở hệ thống cửa hàng xăng dầu hay cửa hàng tiện lợi, cũng như kết hợp tổng thể 

trong chuỗi giá trị thượng nguồn (khai thác khí) và hạ nguồn (nhà máy điện). Chiến lược của 

các công ty dầu khí hiện nay là nhanh chóng thử nghiệm, chấp nhận thất bại, lựa chọn công 
nghệ và nền tảng phù hợp để sẵn sàng phát triển khi thị trường mở rộng và định hình, dự kiến 

bao gồm cả hệ thống giao thông, căn hộ thông minh trong thời gian tới. 

1.2.2. Sự dịch chuyển của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng 

Với cam kết giảm lượng khí thải từ nhiều quốc gia và các công ty, việc chuyển đổi sang năng 

lượng tái tạo là điều tất yếu. Khi nhu cầu năng lượng từ các nguồn nhiên liệu hoá thạch dịch 

chuyển dần sang các nguồn năng lượng sạch hơn, sự chuyển đổi đó sẽ có tác động đến việc 

làm và chuyển dịch lực lượng lao động từ ngành này sang ngành khác. 

Nếu các quốc gia thực hiện đúng cam kết của mình, tới năm 2030 sẽ có 10,3 triệu việc 

làm ròng được tạo ra trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và các ngành liên quan. Con số này còn 

có thể tăng lên tới 22,7 triệu việc làm ròng nếu như các quốc gia được đặt trong bối cảnh hướng 

tới mục tiêu đưa mức phát thải ròng về 0 (IEA, 2021d). Trong tổng số việc làm mới được tạo 

ra, những lĩnh vực chiếm tỉ trọng cao nhất là các công việc trong ngành nâng cao hiệu quả năng 

lượng, sản xuất điện và ô tô. Ngoài ra, nếu kể tới số lượng việc làm mới trong ngành hiện đại 

hóa lưới điện thì các ngành này sẽ chiếm tới 75% tổng số việc làm mới được tạo ra. Tương tự, 

các nguồn năng lượng mới như năng lượng sinh học, năng lượng tái tạo cuối cùng và các nguồn 

tài nguyên trong chuỗi cung ứng như công nghệ mới, khoáng sản quan trọng sẽ tạo ra 3,3 triệu 

việc làm mới.  

Hiện tại vào năm 2021 ngành năng lượng hoá thạch sử dụng 12,6 triệu lao động, ngành 

năng lượng tái tạo sử dụng 4,6 triệu lao động và ngành năng lượng hạt nhân sử dụng 0,8 triệu 

lao động (Pai và cộng sự, 2021). Khoảng 80% lao động hiện tại trong ngành năng lượng hoá 

thạch là lao động trực tiếp tham gia vào quá trình khai thác, và đây sẽ là những việc làm bị ảnh 

hưởng nhiều nhất bởi tiến trình đưa phát thải carbon về 0. Năm 2030, ngành năng lượng hoá 

thạch được dự báo sẽ mất đi 2,7 triệu lao động, tương đương 21% tổng số lao động trong ngành. 

Theo dự báo vào năm 2050, 84% tổng số việc làm trong ngành năng lượng sẽ thuộc về ngành 
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năng lượng tái tạo, 11% trong ngành năng lượng hoá thạch và 5% trong ngành năng lượng hạt 

nhân. Điều đấy đồng nghĩa với sự suy giảm lớn lao động trong ngành hoá thạch từ 12,6 triệu 

xuống còn 3,1 triệu, trong khi ngành năng lượng tái tạo sẽ tăng từ 4,6 triệu lên 22 triệu lao động 

trên toàn cầu. Số lượng việc làm mất đi trong ngành năng lượng hoá thạch hoàn toàn có thể 

được bù đắp lại bằng số việc làm mới trong ngành năng lượng tái tạo. Tuy nhiên vấn đề đặt ra 

ở đây là sẽ có một bộ phận người lao động không đáp ứng được các yêu cầu về tuổi tác hay kỹ 

năng phù hợp cho quá trình chuyển dịch. Do đó, chính phủ và các công ty hoạt động trong lĩnh 

vực năng lượng cần có những chính sách phù hợp chuyển đổi chiến lược phát triển, đồng thời 

tạo điều kiện cho lượng lao động được trang bị kỹ năng đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu của 

ngành mới trong quá trình dịch chuyển từ ngành năng lượng hoá thạch sang ngành năng lượng 

tái tạo. 

Bảng 1: Chuyển dịch thị trường lao động theo ngành tới năm 2030 (triệu người) 

Ngành Việc làm 
mới 

Việc làm bị 
mất 

Tổng số việc 
làm ròng  

Than (Coal) 0 2,1 -2,1 
Dầu khí (Oil & Gas) 0 0,6 -0,6 
Khoáng sản quan trọng  
(Critical minerals) 

0,2 0 0,2 

Năng lượng tái tạo cuối cùng  
(End-use renewables) 

1 0 1 

Năng lượng sinh học  
(Bioenergy) 

1,2 0 1,2 

Công nghệ mới  
(Innovative Technology) 

0,9 0 0,9 

Công nghiệp ô tô (Car) 2,6 0 2,6 
Mạng lưới điện (Grids) 1,6 0 1,6 
Hiệu quả năng lượng  
(Efficiency) 

3,2 0 3,2 

Sản xuất điện 
(Power generation) 

2,6 0,3 2,3 

Tổng 13,3 3,0 10,3 

Nguồn: IEA (2021d) 

 Chuyển dịch năng lượng cũng là cơ hội để lồng ghép các chính sách và biện pháp nhằm 

giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới trong ngành năng lượng. Trên thế giới, nhóm lao động 

nữ chỉ chiếm 22% tổng số việc làm trong ngành dầu khí và chiếm 33% việc làm trong ngành 

năng lượng tái tạo (IRENA, 2019). Ngoài ra, theo dữ liệu từ của khoảng 2.500 công ty năng 

lượng niêm yết công khai, nữ giới đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao chỉ chiếm dưới 14% 

(phần lớn là công việc liên quan tới cơ sở hạ tầng), so với gần 16% tại 30.000 công ty phi năng 

lượng (IEA, 2021e). Với các chính sách phù hợp và giải pháp được thiết kế có tính đến các 
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động lực cụ thể của ngành và phân ngành, bình đẳng giới có thể được cải thiện cùng với quá 

trình chuyển đổi năng lượng (IEA, 2021d). 

1.3.Xu hướng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam 

Quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra rộng khắp trên thế giới cùng với việc các quốc 

gia cam kết giảm dần các hoạt động khai thác và sử dụng năng lượng hoá thạch (dầu, khí và 

than đá). Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó khi đã cùng các quốc gia cam kết hạn chế 

sự nóng lên toàn cầu và đưa mức phát thải về 0 vào năm 2050 tại hội nghị COP26. Để thực 

hiện được cam kết của mình, trong dài hạn Việt Nam sẽ phải đề ra những chiến lược nhằm hạn 

chế các nguồn phát thải khí CO2, trong đó quan trọng nhất là chuyển dịch năng lượng từ các 

nguồn nhiên liệu hoá thạch sang những nguồn năng lượng tái tạo. 

1.3.1. Những động lực thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam 

Từ những phân tích về động lực thúc đẩy chuyển dịch năng lượng trên thế giới, chúng tôi phát 

hiện được những điểm tương đồng và riêng biệt trong trường hợp ở Việt Nam. Từ đó, nhóm 

nghiên cứu chúng tôi tiếp tục phân tích xu hướng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam theo 

các động lực từ vấn đề môi trường và từ vấn đề kinh tế - xã hội. 

Động lực từ vấn đề môi trường  

Tại Việt Nam, tác động của biến đổi khí hậu càng trở nên rõ nét với các hiện tượng thời tiết 

cực đoan trong những năm qua như hạn hán, bão lũ và các đợt nắng nóng bất thường ngày càng 

gia tăng.   

 Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), đến năm 2050, mực nước biển 

dâng trung bình cho toàn khu vực Biển Đông là 24 cm hoặc 28 cm. Đến năm 2100, con số còn 

lên tới 56 cm hoặc 77 cm. Mực nước biển dâng trung bình ven biển Việt Nam có khả năng cao 

hơn mực nước biển trung bình của toàn cầu với lượng nước dâng cao nhất tại khu vực các tỉnh 

phía nam. Nếu mực nước biển dâng cao 100 cm thì nhiều vùng sẽ bị ngập như: 13,20% diện 

tích Đồng bằng sông Hồng; 1,53% diện tích đất các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa 

đến Bình Thuận; khoảng 17,15% diện tích TPHCM; 47,29% diện tích ĐBSCL. 

Theo Chỉ số rủi ro Khí hậu toàn cầu (GCRI) 2021, Việt Nam là quốc gia đứng thứ mười 

ba trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan 

trong giai đoạn 2000-2019 (Eckstein, 2021). Chỉ số GCRI dựa trên tỉ lệ tử vong và thiệt hại tài 

chính do hậu quả của các biến cố cực đoan liên quan đến thời tiết trong khoảng thời gian 20 

năm bao gồm các thảm họa ở Đồng bằng sông Cửu Long (lũ sông và hạn hán); Tây Nguyên và 

Đông Nam Bộ (hạn hán); miền Trung (bão với lượng mưa lớn và lũ lụt) và vùng núi phía Bắc 

(lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn). Tuy nhiên chỉ số này không tính tới các hậu quả do nước 

biển dâng gây ra. Châu Á sẽ là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hơn 70% tổng số 

người bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng với 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tới năm 2100, 

khoảng 26% dân số Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nước biển dâng ngay cả khi thế 
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giới đã cam kết và thực hiện các biện pháp hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu, thậm chí con 

số có thể đạt tới 1/3 dân số bị ảnh hưởng nếu như tình trạng băng tan diễn ra nhanh chóng 

(Kulp, 2019).    

Tiến trình đô thị hoá và công nghiệp hoá trong vòng 30 năm qua tại Việt Nam giúp nền 

kinh tế tăng trưởng trung bình 6,7% /năm (WB, 2022a), trong đó năng lượng hoá thạch như 

dầu thô, than, khí tự nhiên và thuỷ điện đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an 

ninh năng lượng cho phát triển kinh tế (Bộ Công Thương, 2017). Theo dữ liệu của nhóm nghiên 

cứu Đại học Oxford (Ritchie và cộng sự, 2020), sự tăng trưởng dựa nhiều vào nguồn năng 

lượng than và dầu này đã tạo ra một lượng lớn khí thải nhà kính.  Năm 1990, tổng lượng phát 

thải của than và dầu chiếm 95% (đạt 20 triệu tấn CO2tđ) tổng lượng phát thải của các loại nhiên 

liệu. Đến năm 2020, mặc dù chỉ còn chiếm 73% tổng lượng phát thải của các loại nhiên liệu, 

tuy nhiên, lượng phát thải của than và dầu đã tăng gấp hơn 9 lần so với năm 1990, lên mức 185 

triệu tấn CO2tđ. Phát thải khí nhà kính đã tăng nhanh trong những thập kỷ trước và được dự 

kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong khi ngành năng lượng của đất nước sẽ vẫn phụ thuộc vào các 

công nghệ phát thải cao.  

 

Hình 8: Lượng phát thải khí nhà kính theo loại nhiên liệu và Tăng trưởng GDP của 

Việt Nam, 1990-2020, (cột trái: triệu tấn CO2tđ, cột phải: %/năm) 

Nguồn: Tổng hợp từ nguồn của Ritchie và cộng sự (2020) và World Bank (2022a) 
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Theo dữ liệu của Viện Tài nguyên Thế giới (Climate Watch, 2020), Việt Nam là một 

trong những quốc gia phát thải khí nhà nhiều tại khu vực với tốc độ tăng phát thải trung bình 

hàng năm so với năm trước đó là 24,64% trong giai đoạn từ 1990 tới 2019. Đây là con số rất 

cao so với các quốc gia trong khu vực như Indonesia 4,77%, Thái Lan 3,37% hay Trung Quốc 

5,13%. Năm 2019, tổng lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam là 438,11 triệu tấn CO2tđ 

chiếm 0,88% tổng lượng phát thải khí nhà kính của thế giới. Trong cùng giai đoạn, tổng lượng 

khí nhà kính bình quân đầu người tăng gấp 151 lần từ 0,03 tấn CO2tđ lên 4,54 tấn CO2tđ.  

Cũng theo bộ dữ liệu trên, trong năm 2019, ngành năng lượng chiếm tới 68% lượng khí 

nhà kính của đất nước. Nông nghiệp đứng thứ hai với 16%, theo sau đó là giao thông, công 

nghiệp và chất thải. Lượng phát thải CO2 từ việc ngành năng lượng đang tăng nhanh hơn do 

nhu cầu sử dụng năng lượng ngày một gia tăng của nền kinh tế. Chính vì lý do đó, việc thay 

đổi cơ cấu nhiên liệu sạch hơn trong sản xuất điện sẽ là một hướng đi bền vững hơn cho Việt 

Nam, giúp thực hiện cam kết của mình trong việc giảm thải khí nhà kính một cách hiệu quả 

nhất. 

 

Hình 9: Lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam theo ngành, 1990-2019, triệu tấn 
CO2tđ 

Nguồn: Climate Watch (2020) 

*LULUCF: Sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất và lâm nghiệp 

Động lực từ các vấn đề kinh tế - xã hội  
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chậm quá trình gia tăng năng suất, gia tăng chi phí làm mát do nhiệt độ nóng hơn, và ảnh hưởng 

xấu tới sức khoẻ con người.   

 

Hình 10: Chi phí thiệt hại ước tính của Việt Nam do biến đổi khí hậu, 2020, triệu USD 

Nguồn: World Bank (2022b) 

Ngoài ra, Việt Nam đang đứng trước những thách thức để đảm bảo an ninh năng lượng 

trong nước. Năm 2019, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 22 thế giới, và thứ 2 ở khu vực ASEAN 

chỉ sau Indonesia về lượng điện tiêu thụ (EIA, n.d). Để đáp ứng nhu cầu điện trong nước, sản 

lượng điện của Việt Nam đã tăng gần 50 lần, từ 5,1 TWh vào năm 1985 lên 244,7 TWh vào 

năm 2021. Với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 10%/năm, nhu cầu điện của Việt Nam được dự 

báo tiếp tục tăng trưởng đáng kể và công suất phát điện đòi hỏi sẽ tăng hơn gấp đôi trong thập 

kỷ tới. Tuy nhiên, hiện tại nguồn phát điện sạch chủ yếu của Việt Nam là thuỷ điện cũng đã 

đạt tới giới hạn phát triển.  

Mặc dù điện than đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu phát điện của Việt Nam, 

nhưng việc sử dụng than để phát điện cũng đã mang lại những tác động tiêu cực đối với môi 

trường. Bụi mịn PM2.5 thải ra từ các nhà máy điện than đã trực tiếp gây ra 4.300 ca tử vong 

sớm tại Việt Nam vào năm 2011 (Myllyvirta và cộng sự, 2021). Quá trình đốt than là một trong 

những nguyên nhân tạo ra ô nhiễm không khí và theo dự tính của Tổ chức Y tế Thế giới, ô 

nhiễm không khí đã gây ra hơn 60.000 ca tử vong tại Việt Nam vào năm 2016 (WHO, 2018). 

Vì vậy, Việt Nam cần phải chuyển dịch dần sang các loại năng lượng tái tạo để đảo bảo an ninh 

năng lượng, cũng như lựa chọn một giải pháp xanh hơn cho ngành năng lượng của mình. 

1.3.2. Hiện trạng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam 

Năm 2021, Việt Nam được xếp hạng 61 trên tổng số 115 quốc gia về mức độ sẵn sàng chuyển 

dịch năng lượng trong chỉ số Chuyển dịch năng lượng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới với số 

điểm là 54/100, tăng 8 bậc và 3 điểm so với bảng xếp hạng năm 2020 (WEF, 2021). Trong đó 

các chỉ số thành phần gồm Hạ tầng và môi trường kinh doanh đổi mới, Quy định và cam kết 
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chính sách và Vốn và đầu tư của Việt Nam được đánh giá cao hơn mức trung bình của 115 

quốc gia được xếp hạng năm 2021. Các yếu tố còn lại gồm Cơ cấu hệ thống năng lượng, Thể 

chế và quản trị và Vốn nhân lực và sự tham gia của khách hàng được đánh giá thấp hơn so với 

mức trung bình của 115 quốc gia được xếp hạng. Trong đó, chỉ số thành phần được xếp hạng 

thấp nhất đó là Vốn nhân lực và sự tham gia của khách hàng, chỉ đạt 31,61 trên 100 điểm.  

 

Hình 11: Mức độ sẵn sàng chuyển dịch năng lượng của Việt Nam và Trung bình toàn 
cầu, 2021 

Nguồn: WEF (2021) 

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trình bản cập nhật của Đóng góp quốc 

gia tự quyết định (NDC) lên UNFCCC vào năm 2020. Tổng lượng phát thải khí nhà kính vào 

năm 2030 trong Kịch bản Phát triển thông thường (BAU) sẽ là 928 triệu tấn CO2tđ, tăng gấp 

hơn 3 lần so với mức phát thải năm 2014 là 284 triệu tấn CO2tđ. Phát thải từ các hoạt động sản 

xuất năng lượng sẽ là 678,4 triệu tấn CO2tđ vào năm 2030, chiếm 73% tổng lượng phát thải 

BAU.  

Mục tiêu giảm phát thải đến năm 2030 là 9% so với kịch bản BAU bằng nguồn lực 

trong nước (tương đương 83,9 triệu tấn CO2tđ) với mức giảm lớn nhất là 51,5 triệu tấn CO2tđ 

đối với ngành năng lượng, khoảng 5,5% so với BAU. Các nguồn lực trong nước còn có thể 

tăng đến 27% (tương đương 250,8 triệu tấn CO2tđ) với hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song 

phương, đa phương cũng như thông qua việc triển khai các cơ chế mới trong khuôn khổ Thỏa 

thuận Paris. Trong đó, dự kiến giảm phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng là 155,8 triệu 

tấn CO2tđ, khoảng 16,7% so với kịch bản BAU. 
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Hình 12: Kịch bản phát thải khí nhà kính của Việt Nam, 2014-30, triệu tấn CO2tđ 

Nguồn: Climate Watch (2020) 

Để giảm phát thải khí CO2, những ngành phụ thuộc vào nguồn năng lượng hoá thạch 

sẽ cần có các thay đổi đáng kể để đáp ứng với các mục tiêu đề ra. Trong đó, ngành điện và 

ngành giao thông vận tải là hai ngành năng lượng sử dụng nhiều nhiên liệu hoá thạch sẽ phải 

có những chiến lược riêng của mình trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng. 

Ngành điện ở Việt Nam 

Sản xuất điện của Việt Nam phụ thuộc vào ba nguồn chính là thuỷ điện, khí tự nhiên và than. 

Tuy nhiên dư địa để phát triển thuỷ điện ở Việt Nam không còn lớn do các dự án thuỷ điện lớn 

trong nước đã gần như được khai thác ở mức tối đa, hiện chỉ còn các dự án vừa và nhỏ (Đức 

Dũng, 2021). Vì vậy, ngoài thuỷ điện, các nguồn điện được tập trung phát triển đồng thời để 

đáp ứng nhu cầu trong nước là điện khí và điện than. Trong giai đoạn 1999-2014, điện khí phát 

triển mạnh với đỉnh điểm gấp 3 lần điện than vào năm 2010. Tuy nhiên từ các bản Quy hoạch 

điện VI (2007), Quy hoạch điện VII (2011) và Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh (2016) thì điện 

than đã được lựa chọn làm trụ cột trong tổng cơ cấu các nguồn phát điện (Nguyễn Đăng Anh 

Thi, 2020). Vì vậy, từ năm 2015 sản lượng than đã vượt qua sản lượng khí sử dụng trong phát 

điện, và tăng trung bình 13%/năm từ đó tới nay. 
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Hình 13: So sánh tăng trưởng điện khí và điện than, 1985-2021, TWh 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ nguồn của Ritchie và cộng sự (2020b) 

Năm 2019, tổng phát thải của ngành điện là 155,23 triệu tấn CO2tđ (Climate Watch, 

2020), chiếm 35% tổng lượng phát thải của cả nước. NDC của Việt Nam đề xuất một số biện 

pháp giảm thiểu nhằm giúp ngành năng lượng đạt được mục tiêu vào năm 2030, bao gồm sử 

dụng năng lượng hiệu quả (trong dân dụng, xây dựng, công nghiệp và giao thông) và sản xuất 

năng lượng với trọng tâm là ngành điện (phát triển năng lượng tái tạo, giảm tối đa điện than và 

tăng công suất điện được sản xuất từ khí). NDC đã có tác động tới dự thảo Quy hoạch phát 

triển Điện VIII (PDP8) với dự kiến lượng phát thải từ sản xuất điện sẽ đạt đỉnh ở mức 231 triệu 

tấn CO2tđ vào giai đoạn 2031-2035, sau đó sẽ giảm xuống 175 triệu tấn CO2tđ vào năm 2045.  

Theo quy hoạch, tổng quy mô công suất phát điện của Việt Nam sẽ tăng gấp 5,6 lần, từ 

69.342 MW (năm 2030) lên 387.875 MW (năm 2045). Cơ cấu các nguồn điện trong tổng sản 

lượng điện sẽ có thay đổi lớn trong giai đoạn từ 2020 tới 2045. Năm 2020, cơ cấu nguồn điện 

trong tổng sản lượng điện được phân bổ như sau: 49% nhiệt điện than, 14% nhiệt điện khí, 

31% thuỷ điện, 5% điện từ năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt trời) và khoảng chưa đến 

1% đến từ nhiệt điện dầu. Theo Dự thảo Quy hoạch Điện VIII tháng 07/2022, điện than sẽ giảm 

mạnh tỷ trọng từ gần một nửa tổng cơ cấu (năm 2020) xuống 26% (năm 2030) và 10% (năm 

2045). Điện khí sẽ tăng từ 14% (năm 2020) lên 27% (năm 2030), tuy nhiên sẽ giảm xuống còn 

19% vào năm 2045. Năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió sẽ chiếm tỷ trọng lớn 

nhất trong tổng cơ cấu phát điện vào năm 2045 khi tăng tỷ trọng lên tới 52% từ chỉ 5% (năm 

2020). Thuỷ điện cũng sẽ không còn chiếm tỷ lệ cao (9% trong năm 2045) trong tổng cơ cấu 

vì theo đánh giá tiềm năng thuỷ điện đã giảm dần do tất cả các dự án thuỷ điện lớn cơ bản đã 

được khai thác và đưa vào vận hành. Điều này tạo điều kiện cho năng lượng tái tạo và ngành 

phát thải ít carbon như điện khí phát triển và trở thành các nguồn sản xuất điện chính trong 

tổng cơ cấu điện của Việt Nam trong tương lai.  
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Hình 14: Cơ cấu nguồn điện trong tổng sản lượng điện của Việt Nam, 2020-45, % 

Nguồn: Tác giả tổng hợp nguồn của Ritchie và cộng sự (2020b) và Tờ trình 4329/BCT-ĐL (07/2022) 

Tuy có tăng trưởng chậm hơn so với nguồn năng lượng tái tạo, nhưng so với các nguồn 

phát điện khác, quy mô của điện khí sẽ tăng xấp xỉ 7,4 lần từ 10.000 MW (năm 2020) tới 73.630 

MW (năm 2045). Sự tăng trưởng này có tác động không nhỏ từ đề xuất của Dự thảo Quy hoạch 

điện VIII nhằm thay thế công suất điện than bằng các nguồn điện sạch hơn, trong đó có điện 

khí. Dù khí tự nhiên là nguồn nhiên liệu hoá thạch nhưng khí hiện được coi là nguồn năng 

lượng chuyển tiếp tất yếu trong quá trình chuyển dịch đến cân bằng phát thải carbon bằng 

không. Điện khí chỉ sinh ra lượng CO2 bằng một nửa so với điện than và có thể khắc phục 

được yếu tố không ổn định của điện mặt trời và điện gió (Chí Nhân, 2022). 

Theo đánh giá, nguồn cung khí đốt trong nước chỉ đáp ứng được cho các nhà máy khí 

tới năm 2030. Sản lượng khai tác khí đốt trung bình của Việt Nam chỉ khoảng 9-10 tỷ m3/năm 

không đủ đáp ứng được nhu cầu cho phát điện, nên việc nhập khẩu khí cần được đẩy mạnh 

(Lan Anh, 2021). Nguồn khí đốt nhập khẩu sẽ được nhập theo dạng hoá lỏng (LNG) ở nhiệt độ 

-162 độ C với thể tích chỉ chiếm 1/600 so với khí tự nhiên thông thường. Điều này sẽ thuận 

tiện cho bảo quản và vận chuyển (PVN, n.d). 
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Theo Quy hoạch điện tới năm 2030 Việt Nam đặt mục tiêu công suất LNG đạt 23.900 

MW, nhu cầu nhập khẩu 14-18 tỷ m3/năm. Tới năm 2022, Việt Nam có khoảng 20 dự án nhà 

máy nhiệt điện LNG đang được triển khai trên toàn quốc. Tuy nhiên một số các dự án này vẫn 

chưa xác định được nguồn nhiên liệu (Thu Hương, 2022). Vì vậy, Việt Nam có thể cân nhắc 

tới những nhà xuất khẩu NLG lớn trên thế giới và phân tích chi phí - lợi ích để tối ưu hoá quá 

trình nhập khẩu nguồn năng lượng này. Với chiến lược chuyển trọng tâm sang thị trường châu 

Á trong những năm gần đây (EIA, 2021b) và quốc gia có lợi thế cạnh tranh trên thị trường khí 

phi truyền thống như khí đá phiến (Bellelli, 2013), Hoa Kỳ là một trong những lựa chọn cho 

nguồn nhập khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, nếu xét về yếu tố địa lý giúp vận chuyển khí LNG 

thuận lợi thì Australia hay Qatar – hai nước xuất khẩu NLG lớn trên thế giới – đều là những 

nguồn nhập khẩu lý tưởng hơn Hoa Kỳ. 

Hiện tại, LNG được trao đổi trên thị trường theo hai hệ thống giá: giá giao ngay và giá 

hợp đồng. Giá giao ngay có thể bị thay đổi ngay khi có biến đổi của thị trường, nhưng giá hợp 

đồng sẽ chỉ bị điều chỉnh định kỳ theo từng năm và không có thay đổi lớn như giá giao ngay. 

Trong thời gian qua, giá LNG đã tăng chóng mặt trên thị trường thế giới từ 8,21 USD/triệu 

BTU (01/2021) lên 24,71 USD/triệu BTU (01/2022) (Nguyễn Huy Hoạch, 2022). Tại thị 

trường châu Á, thậm chí giá LNG tăng lên 50 USD/triệu BTU vào tháng 8/2022 sau khi Nhật 

Bản và Hàn Quốc thu mua LNG cho mùa đông (Đức Anh, 2022). Tuy nhiên, do nhu cầu cao 

và ổn định nên các nhà máy thường sẽ sử dụng giá hợp đồng dài hạn để mua LNG. Theo Bộ 

Công thương trong công văn số 3787/BCT-ĐL ngày 04/7/2022, giá hợp đồng tại khu vực 

ASEAN hiện tại là 15 USD/triệu BTU. Giá LNG được dự báo sẽ giảm xuống 8,05 USD/triệu 

BTU vào năm 2030 và tăng lên mức 8,75 USD/triệu BTU vào năm 2050.  

Bảng 2: Giá LNG dự kiến tại khu vực ASEAN, 2022-50, USD/triệu BTU 

 2022 2025 2030 2045 2050 

Giá LNG tại ASEAN  

(đơn vị: USD/triệu BTU) 

15 USD 8,3 USD 8,05 USD 8,27 USD 8,75 USD 

Nguồn: Công văn 3787/BCT-ĐL (04/7/2022) 

Trong Quy hoạch điện VIII, dự báo giá LNG (giá quy về năm 2020, không tính trượt 

giá) đến Việt Nam trung bình trong giai đoạn 2021-2045 khoảng 10,6 USD/triệu BTU, giá khí 

đến nhà máy điện trung bình khoảng 11,8 USD/triệu BTU. Theo đánh giá rủi ro của Bộ Công 

thương, tham chiếu theo mức tăng giá LNG cao nhất (16,5 USD/triệu BTU) trong những năm 

qua thì giá sản xuất điện trung bình của toàn hệ thống tăng khoảng 5,9% so với giá cơ sở. Mức 

này được đánh giá có thể chấp nhận được khi so sánh với tốc độ tăng giá điện trung bình ở mức 

5,5%/năm trong giai đoạn 2010 – 2020. 
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Tuy nhiên, việc xây dựng và vận hành các cơ sở hạ tầng chuyên biệt cho khí NLG đặt 

ra nhiều thách thức cho Việt Nam. Các cơ sở hạ tầng này thường đòi hỏi một khoản vốn đầu 

tư lớn từ khâu tiếp nhận và vận chuyển LNG tới khâu tái hoá khí LNG và sản xuất điện. Để 

nhập khẩu khí LNG đòi hỏi phải các những trạm đầu mối ngay tại các bến cảng nước sâu với 

hệ thống đường ống dẫn tới nhà máy điện (Nguyễn Mạnh Hiến, 2018). Việc vận hành hệ thống 

cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do đặc tính của khí hoá lỏng, vì vậy cần phải đảm bảo 

những yêu cầu về thiết bị tồn chứa, hệ thống bảo vệ tránh các tác động của môi trường và 

phòng tránh sự cố (CNG Vietnam, 2021). 

Ngành giao thông vận tải ở Việt Nam 

Một ngành cần đề cập tới trong lĩnh vực năng lượng là ngành giao thông vận tải (GTVT). Năm 

2019, riêng ngành GTVT phát thải 42,66 triệu tấn CO2tđ (Climate Watch, 2020), chiếm xấp xỉ 

10% tổng phát thải của Việt Nam. Theo kịch bản BAU, đến năm 2030, lượng phát thải của 

ngành GTVT tăng gấp 2 lần, đạt mức 89,12 triệu tấn CO2tđ. Với hai kịch bản giảm phát thải, 

đến năm 2030, mức phát thải của ngành GTVT giảm xuống lần lượt là 81,13 và 75,60 triệu tấn 

CO2tđ (Oh và cộng sự, 2019).  

Lượng phát thải vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành GTVT, ở mức 

85% theo dữ liệu kiểm kê khí thải nhà kính cơ sở 2016 của Bộ TN&MT (Bộ TN&MT, 2020). 

Trong giai đoạn 2014 – 2019, lượng nhiên liệu sử dụng cho vận tải đường bộ có xu hướng tăng 

mạnh (Bộ GTVT, 2022). Trong đó xăng tăng từ 4.261 nghìn tấn lên 6.169 nghìn tấn, tăng 

44,8%; dầu diesel tăng từ 3.432 nghìn tấn lên 5.579 nghìn tấn, tăng 62,6%. Tốc độ còn được 

dự báo tăng gấp 2 lần (12.330 nghìn tấn) đối với xăng và 2,7 lần (15.100 nghìn tấn) đối với dầu 

diesel vào năm 2030 (Oh và cộng sự, 2019). Đây là mức tăng đáng kể, chỉ ra xu hướng gia tăng 

lớn về các phương tiện giao thông chạy bằng nhiên liệu hoá thạch trong thời gian gần sắp tới. 

 
Hình 15: Tăng trưởng về tiêu thụ xăng và dầu diesel, 2014-30, nghìn tấn 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Bộ GTVT (2022) và Oh và cộng sự (2019) 
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Tháng 7/2022, Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải 

khí carbon và metan của ngành giao thông vận tải được phê duyệt (Viết Tuân, 2022). Theo đó, 

chương trình đặt ra lộ trình cho việc chuyển đổi từ các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hoá 

sang các phương tiện điện và năng lượng sạch. Năm 2050, tất cả phương tiện cơ giới đường 

bộ; đầu máy, toa xe đường sắt; các phương tiện tàu thuỷ; và tàu bay phải chuyển sang chạy 

điện hoặc năng lượng xanh.  

Tuy nhiên, hiện nay các thách thức đặt ra cho ngành GTVT là vấn đề sạc điện, thiếu 

dịch vụ cho các phương tiện năng lượng sạch, thiếu các khoản ưu đãi và khích lệ, thiếu tiêu 

chuẩn về phương tiện giao thông điện (Lê Anh Tuấn và cộng sự, 2021). Ngoài ra, hiện tại đầu 

tư cho phát triển phương tiện giao thông điện ở Việt Nam còn thấp, giá thành của xe và pin vẫn 

cao, thời gian sạc dài trong khi hiện tại chỉ có một số trạm sạc công cộng thí điểm, nguồn nhân 

lực có chuyên môn cao về loại phương tiện này hiện còn rất hạn chế tại Việt Nam. 
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CHƯƠNG 2. NGÀNH DẦU KHÍ CỦA VIỆT NAM 

TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG 

Từ những phân tích về xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới và Việt Nam, trong 

Chương 2, chúng tôi trình bày các quy định pháp luật đối với khai thác dầu khí cung cấp tại 

Việt Nam, cũng như cung cấp thêm những thông tin tổng quan về hiện trạng của hoạt động 

thăm dò và khai thác dầu khí. Với những thông tin đó, chúng tôi đánh giá những cơ hội và 

thách thức hiện nay đối với ngành dầu khí của Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch năng 

lượng. 

2.1. Các quy định pháp luật về khai thác dầu khí tại Việt Nam 

2.1.1. Chính sách khai thác 

Để triển khai các hoạt động trong lĩnh vực dầu khí với một khuôn khổ pháp lý đầy đủ, Luật 

Dầu khí 1993 được ban hành vào ngày 06/7/1993 nhằm bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu 

quả nguồn tài nguyên dầu khí nhằm phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

Đồng thời, Luật này đã góp phần hình thành khung pháp lý quy định về hoạt động tìm kiếm 

thăm dò và khai thác dầu khí trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 

Việt Nam. Theo đó, Chính phủ sẽ có thẩm quyền toàn bộ đối với công tác quản lý nhà nước về 

hoạt động dầu khí. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các hoạt động dầu khí, Luật Dầu khí 

đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2000 và 2008 nhằm đáp ứng được với những vấn đề thực 

tiễn. Luật Dầu khí sửa đổi bổ sung năm 2008 quy định thêm về vai trò, chức năng của các cơ 

quan quản lý nhà nước về dầu khí, cụ thể:  

− Thẩm quyền phê duyệt liên quan tới phân lô, đấu thầu, điều chỉnh, bổ sung, kí kết, thay 

đổi hợp đồng, các báo cáo trữ lượng, phát triển mỏ, v.v. đều do Thủ tướng quyết định.  

− Bộ Công Thương có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch khai thác sớm (EDP), kế hoạch 

phát triển mỏ dầu khí (ODP) tại các khu vực diện tích hợp đồng; phê duyệt kế hoạch, 

kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thu dọn các công trình cố định, thiết bị và phương 

tiện phục vụ hoạt động dầu khí không còn sử dụng và việc phục hồi môi trường theo 

quy định của pháp luật. 

− Các Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện 

quản lý nhà nước về hoạt động dầu khí theo quy định của pháp luật như: Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quản lý và phê duyệt điều tra cơ bản; Bộ Tài chính quy định và thi hành 

các nghĩa vụ liên quan tới thuế trong hoạt động dầu khí; UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động dầu khí tại 

địa phương theo quy định của pháp luật. 

− Đối với công ty dầu khí nhà nước được uỷ quyền, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 

là cơ quan ký kết hợp đồng dầu khí; quản lý và giám sát việc thực hiện của nhà thầu và 

người điều hành trong các hợp đồng và dự án thăm dò khai thác dầu khí ở trong nước 
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thông qua việc phê duyệt chương trình công tác và ngân sách hàng năm, kế hoạch và 

chương trình thẩm lượng.v.v. Sau đó, PVN sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ tài liệu 

về mặt chuyên môn và rà soát trước khi Bộ Công Thương thẩm định trình Thủ tướng.  

Có thể thấy, ngoài Luật Dầu khí, các văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm các văn 

bản bổ sung, sửa đổi Luật Dầu khí, các văn bản dưới luật) hiện tại đang quy định sự phối hợp 

của nhiều cơ quan cùng tham gia vào hoạch định chính sách và phê duyệt trong việc thi hành 

các hoạt động dầu khí. Điều đó vô hình trung sẽ tạo ra khó khăn, gây cản trở trong đầu tư do 

sự chồng chéo trong hoạt động quản lý nhà nước. Hiện nay quản lý nhà nước về dầu khí được 

thực hiện thông qua hành lang pháp lý được quy định trong các văn bản sau:  

− Luật Dầu khí năm 1993, Luật bổ sung sửa đổi Luật Dầu khí năm 2000, 2008 và dự thảo 

Luật sửa đổi (Luật Dầu khí); 

− Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Dầu khí; 

− Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ ban hành về Hợp đồng 

mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí; 

− Thông tư 24/2020/TT-BCT ngày 18/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về phân cấp 

và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí; 

− Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế khai thác dầu khí; 

− Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí; 

− Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu 

khí trên đất liền; 

− Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu 

dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí; 

− Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và 

khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.  

Ngoài các quy định nêu trên, mặc dù PVN không có thẩm quyền phê duyệt các báo cáo 

trữ lượng, phát triển và thu dọn mỏ, nhưng PVN là cơ quan quản lý quỹ thu dọn mỏ, kiểm toán 

các hợp đồng dầu khí và tổ chức bán phần dầu được chia cho chủ nhà. Theo pháp luật hiện tại, 

PVN chưa đủ thẩm quyền để ban hành hướng dẫn thủ tục hành chính, thực hiện công tác kỹ 

thuật, nên việc thực thi còn thiếu cơ sở thống nhất. Trong khi đó, nhiều nhà điều hành hợp đồng 

dầu khí ở Việt Nam cho rằng sự chậm trễ trong các thủ tục hành chính là điểm nghẽn cần được 

tháo gỡ (Đoàn Văn Thuần và cộng sự, 2014).  
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Bên cạnh đó, Luật Dầu khí vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế trong việc quy định các hoạt 

động của chuỗi giá trị ngành dầu khí. Mặc dù Luật đã được sửa đổi bổ sung nhiều lần nhưng 

vẫn giới hạn ở các hoạt động dầu khí thượng nguồn (tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai 

thác dầu khí) mà chưa đề cập đến khâu trung nguồn (vận chuyển, lưu trữ và phân phối dầu, khí) 

và hạ nguồn (chế biến, lọc, hoá dầu). Các khâu trung nguồn và hạ nguồn này hiện đang được 

điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật khác như Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Xây dựng, 

Luật Bảo vệ môi trường và các hướng dẫn thi hành pháp luật nằm rải rác ở nhiều văn bản khác 

(Minh Anh, 2018). Vì vậy, việc thu hút đầu tư vào chuỗi giá trị dầu khí từ khâu thượng nguồn 

tới hạ nguồn gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng.   

Luật Dầu khí hiện hành (được sửa đổi năm 2008) quy định dầu khí không bao gồm các 

loại đá phiến sét, bitum, hoặc các khoáng sản khác có thể chiết xuất được dầu. Tuy nhiên, trong 

Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi (Dự thảo lần 4, công bố ngày 22/8/2022) phần giải thích từ ngữ 

đã đề cập một cách cụ thể hơn về khái niệm “dầu khí” bao gồm cả các loại dầu khí phi truyền 

thống như dầu đá phiến hoặc dầu sét, khí đá phiến hoặc khí sét, băng cháy, bitum hoặc các 

dạng khác có thể tồn tại. Mặc dù vậy, nội dung cụ thể của các Điều khoản trong Dự thảo Luật 

(cũng như Luật hiện hành) hiện đang không phân tách cụ thể các quy định cho từng loại/nhóm 

dầu khí truyền thống hay phi truyền thống. Do đó, chưa có các hướng dẫn cụ thể cho việc điều 

tra, thăm dò và khai thác các loại dầu khí phi truyền thống. Các loại dầu khí phi truyền thống 

có đặc điểm về việc phân bố, đặc tính hóa học tương đối khác biệt so với dầu khí truyền thống 

nên các phương pháp để điều tra, thăm dò và khai thác cũng khác biệt, đòi hỏi cần có quy định 

và hướng dẫn cụ thể. Các quy định này cần được nghiên cứu và cân nhắc bổ sung trong Luật 

sửa đổi sắp tới hoặc trong các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí sửa đổi.  

Mục tiêu cơ bản của việc sửa đổi Luật Dầu khí sắp tới là: “Hoàn thiện khung pháp lý 

về dầu khí, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật trong hoạt động dầu khí, 

phù hợp với các cam kết quốc tế và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế” được các chuyên gia 

đánh giá là đúng đắn nhưng chưa đủ, cần bổ sung mục tiêu về tính minh bạch và phát triển bền 

vững ngành dầu khí đặc biệt trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đã và đang diễn ra trên 

toàn cầu, phù hợp với các nội dung trong các Nghị quyết số 41, Nghị quyết số 55 và tuyên bố 

của Thủ tướng về mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam tới năm 2050. Việc cam kết giảm phát 

thải ròng sẽ tạo động lực không chỉ cho ngành dầu khí có định hướng phát triển bền vững mà 

còn là mục tiêu cho nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách kiên định 

và đúng đắn (Nguyễn Đức Thành, 2022). 

2.1.2. Chính sách thuế 

Trước năm 1993, một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để cho các hoạt động thăm dò, 

khai thác dầu khí được thực hiện là Nghị định số 115/1977/NĐCP ngày 18 tháng 4 năm 1977 

của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ về đầu tư của nước ngoài ở nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi Luật Dầu khí 1993 và các luật khác điều chỉnh những hoạt động 



30 
 

trong lĩnh vực dầu khí được ban hành, các hợp đồng PSC đã được điều chỉnh để phù hợp hơn 

với khuôn khổ pháp lý.  

Các quy định pháp lý hiện tại chưa được cập nhật đầy đủ để điều chỉnh một số vấn đề 

mới phát sinh như việc nhiều mỏ sắp đến giai đoạn kết thúc hợp đồng, hoặc phải dừng do không 

đảm bảo hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư theo điều khoản hợp đồng cũ. Theo Tờ trình số 

1328/BCT-DKT ngày 17/3/2022 Bộ Công Thương trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Luật 

Dầu khí, hiện tại Việt Nam đang đứng trước thực tế số lượng hợp đồng dầu khí được ký kết 

gần đây giảm. Từ đó, đề ra việc điều chỉnh sắc thuế và tỷ lệ thu hồi chi phí để thu hút đầu tư 

nước ngoài. Tại dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian thăm dò 

và khai thác các dự án dầu khí. Thời gian thăm dò đối với các dự án thông thường là 5 năm 

nhưng có thể kéo dài thêm tối đa 5 năm và thời gian khai thác tăng từ 25 năm lên 30 năm. Đối 

với các dự án khuyến khích, thời gian thăm dò có thể lên tới 10 năm (có thể gia hạn thêm 5 

năm) và thời gian khai thác tăng từ 30 năm lên 35 năm. Mức thu hồi chi phí tối đa được đề xuất 

lên tới 80% áp dụng đối với lô dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt. Đối với 

các dự án đặc biệt ưu đãi, nhà đầu tư có thể được áp dụng mức giảm thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp từ 25% đến tối đa 50%. Mức ưu đãi này theo chúng tôi là tương đối cao và không 

cần thiết trong bối cảnh cuộc cạnh tranh xuống đáy về ưu đãi thuế trong thu hút FDI đã và đang 

diễn ra trong khu vực ASEAN. Trong vòng 10 năm qua, các nước thành viên ASEAN đang 

cạnh tranh với nhau trong một cuộc đua xuống đáy bằng cách giảm thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp. Mức thuế suất trung bình của ASEAN đã giảm từ 25,1% vào năm 2010 xuống 

còn 21,7% vào năm 2020. Chính sách ưu đãi thuế không phải là vấn đề then chốt trong việc 

đẩy mạnh thu hút đầu tư. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chỉ số về môi trường kinh 

doanh mới là các nhân tố quyết định trong việc lựa chọn địa điểm đầu tư FDI, cụ thể là ổn định 

kinh tế, ổn định chính trị, thị trường nội địa, khung pháp lý minh bạch, chất lượng lao động, 

chất lượng cơ sở hạ tầng. Do đó, việc cải thiện môi trường kinh doanh mới là chìa khóa cho 

việc phát triển bền vững của Việt Nam (Nguyễn Đức Thành và cộng sự, 2021). 

Ngoài ra, các quy định của Luật Dầu khí hiện hành chỉ đề cập đến việc giải quyết tranh 

chấp giữa PVN và nhà thầu đối tác, mà chưa đề cập tới cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà 

nước Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế. Trong khi đó, phương thức giải quyết các tranh chấp 

liên quan đến các hợp đồng dầu khí chủ yếu thông qua cơ chế trọng tài quốc tế và các cam kết 

trong Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ với Việt Nam (Bùi Hải 

Thiêm, Nguyễn Đức Thành, 2022). Do đó, cần bổ sung và luật hóa các cơ chế giải quyết tranh 

chấp giữa nhà nước Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế, làm cơ sở cho việc giải quyết tranh 

chấp một cách nhanh chóng, tránh tình trạng tranh chấp kéo dài, gây thiệt hại cho ngân sách 

nhà nước cũng như ảnh hưởng tới hoạt động của các nhà đầu tư giống như trường hợp của 

ConocoPhillips.  
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2.2. Hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam 

2.2.1. Hoạt động thăm dò 

Trong giai đoạn đầu, hoạt động tìm kiếm thăm dò tại thềm lục địa Việt Nam chủ yếu do các 

công ty dầu khí nước ngoài thực hiện và PVN chỉ  góp vốn đầu tư khi có phát hiện thương mại. 

Đối với các dự án có tiềm năng cao, PVN tham gia nhiều hơn và thành lập các công ty điều 

hành chung (JOC) với các nhân sự chủ chốt là người Việt Nam. Tính tới thời điểm Quý I/2017, 

dưới sự uỷ quyền của Chính phủ Việt Nam, PVN đã ký kết 106 Hợp đồng dầu khí với các công 

ty trong và ngoài nước, trong đó có 62 hợp đồng dầu khí còn hiệu lực với tổng số gần 40 nhà 

thầu dầu khí. Trong tổng số 62 hợp đồng dầu khí, có 18 hợp đồng đang trong giai đoạn khai 

thác, 7 hợp đồng đang trong giai đoạn chuẩn bị phát triển, 37 hợp đồng đang trong giai đoạn 

tìm kiếm thăm dò. Đến nay, trong tổng số 57 hợp đồng, dự án mà Tập đoàn đã tham gia ở trong 

nước, PVN điều hành trực tiếp tại 2 dự án (dự án Hải Thạch - Mộc Tinh, Lô B 48/95&52/97) 

và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) trực tiếp điều hành tại 14 dự án và tham 

gia điều hành chung tại 9 dự án. 

Năm 2017, sản lượng khai thác quy dầu của PVN lên tới 25 triệu tấn nhưng tìm kiếm 

thăm dò gia tăng trữ lượng chỉ là 4 triệu tấn. Hoạt động tìm kiếm thăm dò trong tám tháng năm 

2018 cũng chỉ mới đạt 2 triệu tấn do PVN không có nguồn tài chính và cơ chế tài chính phù 

hợp để thực hiện. Nếu tình trạng mất cân đối giữa tìm kiếm thăm dò gia tăng trữ lượng và khai 

thác vẫn tiếp diễn như hiện nay, sản lượng khai thác dầu khí toàn ngành trong tương lai sẽ chỉ 

còn 1/3 sản lượng so với hiện nay (Lê Phương, 2018). 

Cho đến nay, tổng trữ lượng đã được phát hiện đạt trên 1,5 tỷ m3 quy dầu, trong đó có 

734 triệu m3 dầu và condensate và 798 tỷ m3 khí. Theo đánh giá, tại các bể trầm tích trên thềm 

lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam còn nhiều cấu tạo chưa được thăm dò với tiềm 

năng từ 1,5 tới 2,5 tỷ m3, trong đó khu vực nước sâu, xa bờ, phức tạp được phân bổ như sau: 

Bể Cửu Long (9%), Sông Hồng (20%), Malay - Thổ Chu (3%), Phú Quốc (2%), Nam Côn Sơn 

(15%), Phú Khánh (16%), Tư Chính - Vũng Mây (32%), Hoàng Sa (5%). Các cấu tạo này phân 

bố chủ yếu ở các khu vực nước sâu, xa bờ, điều kiện thi công thực địa phức tạp, khó khăn, khó 

chủ động thực hiện ở các bể Tư Chính - Vũng Mây, Sông Hồng, Phú Khánh và Nam Côn Sơn 

(>50% tổng tiềm năng), các khu vực này ít được thăm dò, mới chỉ có phát hiện dầu khí, tài liệu 

còn hạn chế nên dự báo tiềm ẩn rủi ro cao (Nguyễn Hoan, 2021). Mặc dù từ năm 2010 đến nay, 

hoạt động tìm kiếm thăm dò đã có được những bước khởi đầu tại các vùng nước sâu, xa bờ như 

các hoạt động khảo sát địa chấn ở phía đông bể Phú Khánh, đông bể Nam Côn Sơn và Tư 

Chính – Vũng Mây, tuy nhiên do đặc thù dầu khí phân bố chủ yếu nằm ở vùng nước sâu và xa 

bờ nên từ đó hoạt động thăm dò, tìm kiếm yêu cầu công nghệ cao, điều kiện thi công phức tạp 

và cần có sự hợp tác với các công ty dầu khí nước ngoài.  
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Hình 16: Các bể trầm tích ngoài khơi của Việt Nam, 2017 

Nguồn: Bùi Quốc Hiếu (2017) 

Theo Báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam trong 10 năm 

qua (giai đoạn 2006-2015), nếu tính con số lượng mỏ phát hiện trên toàn thềm lục địa Việt 

Nam thì khoảng 75% đến 80% số lượng mỏ là mỏ dầu khí cận biên. Nếu tính theo con số trữ 

lượng phát hiện thì tỷ lệ là khoảng 30% trữ lượng dầu khí đã phát hiện là mỏ dầu khí cận biên. 

Theo nhận định của các chuyên gia ngay cả khi giá dầu thô cao, việc đầu tư, tìm kiếm khai thác 

các mỏ dầu khí cận biên, có trữ lượng nhỏ, sản lượng thấp, hiệu quả không cao sẽ không hấp 

dẫn các công ty dầu khí quốc tế, bởi vì họ luôn đặt tỷ suất lợi nhuận làm ưu tiên lựa chọn và 

trong khi còn nhiều cơ hội đầu tư ở các nước khác. Cũng giống như ở nhiều quốc gia trên thế 

giới, các mỏ cận biên tại Việt Nam khi phát hiện thường khó đưa vào phát triển khai thác ngay 

được vì các lý do sau: (i) Điều kiện địa lý và cơ sở hạ tầng không thuận lợi, chưa cho phép phát 

triển; (ii) Yếu tố thị trường và giá bán sản phẩm không đủ khuyến khích nhà đầu tư tiếp tục 

đầu tư chuyển sang giai đoạn phát triển khai thác; (iii) Cơ chế chính sách ưu đãi, các định chế 

tài chính, các điều khoản, điều kiện cam kết liên quan tới thuế, tỷ lệ chia lãi, thu hồi chi phi,v.v. 
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chưa đủ khuyến khích và hiệu quả đầu tư phát triển mỏ không đạt mức nhà đầu tư kỳ vọng; 

(iv) Môi trường đầu tư, sự ổn định kinh tế-xã hội và chính sách vĩ mô không bảo đảm cho nhà 

đầu tư có thể yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài tại nước sở tại; (v) Các cải cách chính sách riêng 

cho mỏ cận biên và khung pháp luật chuyên ngành chưa phù hợp, chưa khuyến khích được các 

nhà đầu tư phát triển các mỏ cận biên (Ngô Sỹ Thọ, 2016). 

Chính vì khó khăn và thách thức trên, hiện tại Dự thảo Luật Dầu khí đang được lấy ý 

kiến nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động đầu tư trong hoạt động thăm dò mở rộng và thăm dò 

mới, cũng như là hoạt động thăm dò khai thác các mỏ nhỏ, mỏ cận biên. Sự cấp thiết của vấn 

đề tìm kiếm khai thác dầu khí còn được đề cập đến trong Chiến lược phát triển ngành Dầu khí 

Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 ban hành kèm theo Quyết định số 

1748/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thăm dò, khai thác 

dầu khí nhằm đẩy mạnh các hoạt động trong nước nhằm tăng trữ lượng, khai thác hiệu quả và 

đầu tư kịp thời các mỏ hiện có. 

2.2.2. Hoạt động khai thác 

Đến nay các nguồn cung dầu thô đều suy giảm sản lượng do trữ lượng ở các mỏ khai thác giảm, 

một số mỏ được đưa vào khai thác từ sau 2010 có mức sản lượng khá nhỏ. Số liệu từ Tổng cục 

Thống kê cho thấy trong giai đoạn 1995-2020, Việt Nam đã khai thác tổng cộng 395,5 triệu 

tấn dầu, tương đương với khoảng 67,35% trữ lượng đã được phát hiện. Sản lượng khai thác 

hàng năm sụt giảm liên tục trong giai đoạn 2015-2021. Đây cũng là giai đoạn mà số lượng hợp 

đồng dầu khí được kí mới giảm đáng kể (chỉ có 5 hợp đồng), trong đó từ năm 2015-2019 mỗi 

năm chỉ ký được 1 hợp đồng, còn hai năm gần nhất (2020 và 2021) không có hợp đồng nào 

(Lê Hiệp, 2022). Việc gia tăng sản lượng phụ thuộc vào việc đẩy mạnh các hoạt động thu hút 

đầu tư, thăm dò và khai thác các mỏ tiềm năng. 

Về sản lượng dầu thô, lượng dầu thô tiềm năng chưa khai thác đến năm 2021 là 2,1 tỷ 

thùng (1 barrel (thùng) = 159 lít), tương đương 338 triệu tấn dầu quy đổi. Năm 2010 sản xuất 

dầu thô đạt 312.000 thùng/ngày (th/ng) và đến 2020 giảm xuống còn 207.000 th/ng (BP, 2021). 

Với mức khai thác như hiện nay, dự báo lượng dầu sẽ cạn kiệt trong 22 năm, theo đó, lượng 

dầu thô tiềm năng sẽ còn 1,5 tỷ thùng vào năm 2025 và 1,2 tỷ thùng vào năm 2030. Sau nhiều 

thập kỷ, từ một nước xuất khẩu dầu thô, Việt Nam bắt đầu nhập dầu thô từ năm 2018 do trữ 

lượng khai thác sụt giảm. Hiện tại Cô Oét (Kuwait) đang là nước đứng đầu xuất dầu thô cho 

Việt Nam (chủ yếu cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, do Cô Oét chiếm 35,1% cổ phần). Ngoài 

ra, nguồn nhập khẩu dầu thô khác là từ Hoa Kỳ và Nga. Trước đây, Việt Nam nhập khẩu dầu 

thô cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Dung Quất) từ Azerbaijan, Brunei, Australia, 

Malaysia & Myanmar (khoảng 5 triệu thùng năm 2020), và từ US WTI & Nigeria Bonny Light 

(10 triệu thùng). 
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Hình 17: Sản lượng khai thác dầu thô tại Việt Nam, 1995-2020 (triệu tấn) 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2022) 

Về khí tự nhiên, lượng khí chưa khai thác khoảng 640,2 tỷ m3 khí. Theo ước tính, lượng 

khí tiềm năng sẽ cạn kiệt trong vòng 66 năm nếu duy trì sản lượng khai thác ở mức như năm 

2018 (9,7 tỷ m3). Khí hiện nay chủ yếu được khai thác tại các mỏ thuộc 2 bồn trũng Nam Côn 

Sơn (NCS), và Cửu Long (CL). Các bồn trũng chứa tiềm năng là Sông Hồng (SH) và Malay-

Thổ Chu (ML-TC). Lượng khí khai thác chủ yếu cung cấp cho các nhà máy nhiệt khí khu vực 

miền Nam (khoảng 8 tỷ m3/năm), với sản lượng điện khí chiếm 9,7% tổng nguồn điện sơ cấp 

(2018). Hiện có 48 mỏ khí đang khai thác và 15 mỏ đang có kế hoạch phát triển. Các mỏ lớn 

gồm Bạch Hổ (từ 1986, chiếm 60% tổng lượng dầu thô khai thác hiện nay), Lan Tây-Lan Đỏ 

(2002), Rồng Đôi (2006), Hải Thạch-Mộc Tinh (2013), và khu vực chồng lấn Việt Nam-

Malaysia PM3-CAA (2007). Các công ty nước ngoài chính có hợp đồng chia sản phẩm (PSC) 

với PVN là Gazprom, Rosneft, Mitsui, METI, KNOC, PTTEP và ONGC. Với mức khai thác 

như hiện nay, dự báo lượng khí tiềm năng chưa khai thác sẽ còn 592 tỷ m3 vào năm 2025 và 

543 tỷ m3 vào năm 2030.  
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Hình 18: Sản lượng khai thác khí tại Việt Nam, 2000-2020 (tỷ m3) 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2022) 

Việc khí tự nhiên chiếm tỷ trọng cao hơn dầu thô tại các bể trầm tích, cộng với nhu cầu 

về nhiên liệu sạch tăng lên đã giúp cho tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp khí trở nên 

hứa hẹn. Trong giai đoạn 2000-2020, Việt Nam đã khai thác tổng cộng 157,8 tỷ m3 khí, tương 

đương với gần 20% trữ lượng khí đã được phát hiện. Từ đó có thể thấy tiềm năng khai thác khí 

của Việt Nam trong tương lai còn rất lớn. Mặc dù các nguồn cung khí hiện hữu, một số mỏ 

đang suy giảm nhanh (Lan Tây/Lan Đỏ, Rồng Đôi Rồng/Đôi Tây...), tuy nhiên nguồn cung cấp 

khí trong nước dự kiến có khả năng bổ sung thêm một số mỏ có trữ lượng lớn như: mỏ Cá Voi 

Xanh, lô B 48/95&52/97, mỏ Cá Rồng Đỏ và phát hiện mỏ khí Kén Bầu vào năm 2020.  Ngoài 

ra, theo đánh giá trong 1,5-2,5 tỷ m3 dầu quy đổi tiềm năng, 75% là khí sẽ đóng góp không 

nhỏ vào tổng trữ lượng khí tự nhiên của quốc gia trong tương lai. 

Dù vậy, việc khai thác các nguồn khí này hiện nay còn đang gặp nhiều khó khăn do quy 

mô lớn, vốn đầu tư cao, khó khăn trong việc đàm phán thương mại, thu xếp vốn. Ngoài ra, việc 

giảm huy động khí cho phát điện sẽ tác động tới việc khai thác khí tại các mỏ ngoài khơi do 

80% tổng sản lượng khí hiện nay được tiêu thụ bởi ngành điện khí. Theo Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 12 năm 2021 của Tổng cục Thống kê, trong năm 2021 ngành sản xuất và phân 

phối điện tăng 5,24%; ngược lại, khai khoáng giảm 6,21% do sản lượng dầu thô khai thác giảm 

5,7% và khí đốt tự nhiên giảm 19,4%. Kể từ năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một thị trường 

nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tiềm năng cho phát điện sau khi Nghị quyết số 55-

NG/TW của Bộ Chính trị được ban hành về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc 

gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (IEEFA, 2021). Những đầu tư cơ sở 

hạ tầng cho việc nhập khẩu LNG như dự án kho cảng nhập khẩu LNG Thị Vải cũng đã dần 

hoàn thiện và dự kiến nhận khí từ quý IV 2022 (Hằng Anh, 2022). Việt Nam cũng đã có định 

hướng phát triển điện khí theo hướng ưu tiên sử dụng nguồn khí trong nước, qua đó thúc đẩy 
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khai thác khí tự nhiên được thể hiện trong nghị quyết 55-NQ/TW và là một trong các nguyên 

tắc khi xây dựng chương trình phát triển các nguồn điện mới của Việt Nam trong dự thảo Quy 

hoạch điện VIII. 

Đối với các loại hợp đồng dầu khí, hiện nay được kí kết dưới dạng hợp đồng chia sản 

phẩm, hợp đồng liên doanh hoặc các hình thức khác theo Điều 15 của Văn bản hợp nhất số 

51/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Dầu khí do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 

10/12/2018. Trong đó, hợp đồng chia sản phẩm (PSC) là loại được sử dụng phổ biến do sự cân 

bằng lợi ích và tính linh hoạt của việc chia sản phẩm giữa nhà đầu tư và nhà nước. Thực tế, 

việc Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài để chia sẻ rủi ro và tranh thủ công nghệ, kinh nghiệm 

quản trị đã đạt nhiều kết quả. Theo Báo cáo tổng kết Thi hành Luật Dầu khí năm 1993 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2000 và 2008) của Bộ Công Thương, tính từ năm 1993 đến hết năm 2019, số 

lượng hợp đồng dầu khí đã được ký là 84 Hợp đồng dầu khí, trong đó có 40 hợp đồng được ký 

kết từ sau khi Luật Dầu Khí được sửa đổi, bổ sung từ năm 2008. Trong giai đoạn 2011-2015, 

có 21 hợp đồng dầu khí mới được ký kết, trong đó có nhiều hợp đồng dầu khí tại các lô nước 

sâu, xa bờ. Cũng theo Báo cáo của Bộ Công Thương, tổng chi phí đã đầu tư để thực hiện các 

cam kết về thăm dò, khai thác dầu khí trong các hợp đồng dầu khí từ năm 2000 đến hết năm 

2017 ước tính khoảng 50,5 tỷ USD, trong đó thu hút 36,1 tỷ USD đầu tư từ nhà thầu nước 

ngoài, chiếm 73% tổng chi phí đã thực hiện, phía Việt Nam đã đóng góp khoảng 14,4 tỷ USD, 

chiếm 27%. Trong giai đoạn kể từ đầu năm 2015 đến hết năm 2019, với ảnh hưởng của giá dầu 

thế giới liên tục diễn biến ở mức thấp, số lượng Hợp đồng ký mới đã sụt giảm đáng kể, chỉ có 

4 Hợp đồng được ký kết. Một nguyên nhân quan quan trọng là do sự gia tăng căng thẳng về 

tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đã có tác động trực tiếp đến các hoạt động thăm dò, khai 

thác dầu khí ngoài khơi của Việt Nam kể từ năm 2014.  

Việc tìm kiếm thăm dò,  phát hiện các mỏ dầu khí trong 10 năm trở lại đây chủ yếu có 

quy mô nhỏ với các rủ ro ngày càng cao. Vấn đề của các mỏ với quy mô nhỏ ở đây là lợi nhuận 

cận biên thấp khiến các nhà thầu không muốn phát triển, đi kèm với đó là chính sách khuyến 

khích và chính sách đầu tư chưa được cải thiện nhiều nên dầu khí không còn là lĩnh vực đầu tự 

hấp dẫn như giai đoạn trước 2010. Trong giai đoạn kể từ đầu năm 2016 đến hết năm 2020, với 

ảnh hưởng của giá dầu thế giới liên tục diễn biến ở mức thấp, số lượng Hợp đồng ký mới đã 

sụt giảm đáng kể, chỉ có 6 Hợp đồng được ký kết, trong đó chỉ có 1 hợp đồng dầu khí duy nhất 

với nước ngoài là Murphy Oil (Anh Nguyễn, 2021).  

2.3. Những cơ hội và thách thức đối với ngành dầu khí trong bối cảnh chuyển dịch năng 

lượng tại Việt Nam 

Quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam sẽ đòi hỏi phải phát triển, nâng cao hiệu quả 

năng lượng và tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, việc giảm và thay thế các loại nhiên liệu hoá 

thạch cũng tạo một cơ sở vững chắc cho việc phát triển nền năng lượng bền vững tại Việt Nam. 

Đối với ngành dầu khí, đây sẽ là thách thức nhưng cũng tồn tại những cơ hội mới mà nếu tận 
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dụng hiệu quả và có những chính sách phù hợp thì sẽ giúp ngành dầu khí chuyển mình thành 

công trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng của đất nước. 

2.3.1. Cơ hội và thách thức với ngành khai thác dầu thô tại Việt Nam 

Hiện tại ngành dầu của Việt Nam đang đối mặt với hiện trạng vô cùng khó khăn trong việc gia 

tăng trữ lượng dầu nhằm bù đắp vào sản lượng khai thác hàng năm. Đồng thời, công tác kêu 

gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực tìm kiếm thăm dò cũng không mấy khả quan khi tiềm ẩn nhiều 

rủi ro và không hấp dẫn khi lợi nhuận biên thấp. Ngoài ra, các chính sách nhằm giảm thiểu các 

loại nhiên liệu hoá thạch sẽ tạo thêm nhiều rào cản đối với sự phát triển của ngành dầu mỏ 

trong tương lai.  

 Trước mắt, giá dầu thô được dự báo sẽ tăng ổn định sau dịch Covid-19 về cơ bản đã 

được kiểm soát, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các dự án tìm kiếm thăm dò dầu 

khí và giúp các hoạt động thu nổ địa chấn, khoan phục hồi trở lại. Việc ứng dụng các công 

nghệ mới cũng sẽ thúc đẩy hơn các hoạt động tìm kiến thăm dò các vùng nước sâu, xa bờ và 

mỏ cận biên (Nghiêm Thị Ngoan, 2021). Tuy nhiên, thách thức nhất hiện nay vẫn là việc thu 

hút thêm đầu tư từ nước ngoài bằng các chính sách ưu đãi hợp lý và một môi trường kinh doanh 

minh bạch, công bằng. 

 Ngoài ra, ngành dầu có thể cân nhắc tái cấu trúc các lĩnh vực đầu tư phù hợp với ưu 

thế, cơ hội và thách thức trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng. Để đảm bảo an ninh năng 

lượng, việc duy trì các nguồn năng lượng hoá thạch là cần thiết, nhưng về dài hạn, phát triển 

năng lượng tái tạo sẽ là một hướng đi bền vững hơn cho ngành năng lượng Việt Nam. Ví dụ 

như với nhưng kinh nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng trên biển, Petrovietnam đã trao đổi và có 

ý định hợp tác với đối tác Vương quốc Anh về các dự án điện gió ngoài khơi (Trần Võ Hương 

Giang, 2022). Trên cơ sở này, ngành dầu cần nghiên cứu các trường hợp trên thế giới để tiếp 

tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm đa dạng hoá các nguồn năng lượng bằng phát 

triển các loại năng lượng tái tạo trong tương lai.  

2.3.2. Cơ hội và thách thức với ngành khí đốt tự nhiên tại Việt Nam 

Theo Dự thảo Quy hoạch Điện VIII tầm nhìn tới năm 2045, trong tương lai các ngành nhiên 

liệu hoá thạch sẽ không còn đóng vai trò quan trọng trong tổng cơ cấu nguồn điện của quốc gia 

và sẽ dần được thay thế bởi cách nguồn năng lượng tái tạo. Ngoài ra, một dạng năng lượng ít 

thải carbon hơn than dầu là khí tự nhiên cũng sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong mạng lưới điện quốc 

gia. Do đó, ngành công nghiệp khí ở Việt Nam sẽ trở nên đầy hứa hẹn. 

Theo dữ liệu năm 2019, Việt Nam là nước tiêu thụ điện lớn thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ 

sau Indonesia, và lớn thứ 22 trên thế giới (EIA, n.d). Trong giai đoạn từ 2011-2020, nhu cầu 

điện năng của Việt Nam tăng rất nhanh với mức bình quân gần 10%/năm. Theo dự báo, nhu 

cầu điện sẽ tiếp tục tăng 8%/năm đến năm 2030, đồng nghĩa với việc công suất phải tăng hơn 

gấp đôi trong vòng 10 năm với nhịp độ phát triển kinh tế như hiện nay. Tốc độ tăng trưởng này 
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đòi hỏi công suất phát điện phải tăng lên 130 GW vào năm 2030, trong khi đó công suất lắp 

đặt hiện được đánh giá là không đủ cung cấp cho mạng lưới điện quốc gia trong giai đoạn 2021-

2025, với mức thiếu hụt hơn 7,5 GW vào năm 2025. Nếu Việt Nam không xử lý ổn thoả tình 

trạng thiếu điện thì mức thiệt hại đến năm 2030 được ước tính là 23 tỷ USD (Minh Đức, 2021). 

Sau khi Việt Nam cam kết cắt giảm các nhà máy nhiệt điện than nhằm đưa phát thải về 0, việc 

huy động các nguồn điện khác sẽ bị giới hạn vào hai nguồn chính, đó là năng lượng tái tạo và 

nhiệt điện khí. Do năng lượng tái tạo được đánh giá là không ổn định và dễ bị ảnh hưởng nhiều 

bởi thời tiết (điện mặt trời và điện gió), nên điện khí nổi lên là một giải pháp khắc phục vì tính 

linh hoạt của dạng năng lượng này. Các chuyên gia cũng khuyến nghị thay thế điện than bằng 

điện khí vì có thể giúp Việt Nam giảm phát thải nhanh chóng, thay vì chỉ tập trung nguồn lực 

vào năng lượng tái tạo. 

Mặc dù khí tự nhiên được đánh giá là năng lượng phát thải ít carbon hơn các loại năng 

lượng truyền thống, nhưng vẫn được xếp vào một trong những nguồn năng lượng hoá thạch 

cần phải loại bỏ trong tương lai để phát triển các nguồn năng lượng khác bền vững hơn. Chính 

các quốc gia hiện tại phụ thuộc vào nguồn khí tự nhiên cho sản xuất điện hay cho hệ thống sưởi 

ấm như Nhật Bản và Châu Âu cũng đang có lộ trình loại bỏ dần việc sử dụng khí LNG trong 

tổng cơ cấu năng lượng của mình. Điều này đặt ra thách thức cho các mỏ khí chưa khai thác 

và khiến chúng trở thành các tài nguyên mắc kẹt trong tương lai khi thế giới bắt đầu sử dụng 

các nguồn năng lượng sạch thay thế khác. Tuy nhiên, đối với Việt Nam trong giai đoạn này, 

điện khí vẫn là nhân tố quan trọng giúp thay thế dần các nguồn nhiệt điện than và hỗ trợ quá 

trình chuyển đổi từ năng lượng hoá thạch sang năng lượng tái tạo.  

Quy hoạch Điện VIII hiện nay đề xuất 23,9 GW điện từ LNG vào năm 2030 và 31,4 

GW vào năm 2045. Tuy nhiên, hiện tại nguồn cung và giá khí hoá lỏng LNG hoàn toàn phụ 

thuộc vào nhập khẩu. Với mục tiêu đề xuất như trên, dự kiến nhu cầu nhập khẩu cần đạt 14 – 

18 tỷ mét khối LNG vào năm 2030 và 13 – 16 tỷ mét khối vào năm 2045. Cũng trong Quy 

hoạch Điện VIII, dự báo giá nhập khẩu về Việt Nam là 10,6 USD/1 triệu BTU và giá đến nhà 

máy điện tăng lên 11,8 USD cho giai đoạn 2021-2045 (trường hợp không trượt giá). Nhưng 

giá của loại nhiên liệu này đã tăng lên gấp 3 lần từ 8,21 USD vào tháng 1/2021 lên 24,71 USD 

vào tháng 1/2022, thậm chí giá LNG còn được dự báo có thể tăng lên 50 USD/1 triệu BTU tại 

khu vực ASEAN vào tháng 9/2022 do ảnh hưởng của xu đột Nga – Ukraina (Kỳ Duyên, 2022). 

Mặc dù giá mua vào khí LNG của Việt Nam theo hợp đồng dài hạn được dự kiến chỉ dao động 

quanh ngưỡng 8 USD (xem Bảng 2), tuy nhiên vẫn có những trường hợp nước mua khí phải 

chịu mức phí cao hơn. Như trường hợp của Nhật Bản khi nước này phải tham gia vào thị giao 

ngay và mua bổ sung khí sau khi nhu cầu tăng cao vào mùa hè và do những lo ngại về nguồn 

cung của Nga (Capital, 2022). Việc phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường NLG thế giới sẽ khiến 

thị trường năng lượng trong nước luôn bị giao động trước các biến động từ bên ngoài. Giá LNG 

nhập khẩu cao sẽ là trở ngại cho các hợp đồng tương lai với bên cung cấp và tiềm tàng nhiều 

rủi ro cho các dự án LNG hiện tại của Việt Nam. Điều này sẽ làm gia tăng mặt bằng giá điện 
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bán ra và ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội. Vì vậy, việc khai thác, tăng sản lượng khí trong 

nước của Việt Nam được đánh giá là rất cần thiết và sẽ đảm bảo được sự đa dạng các nguồn 

nhiên liệu sơ cấp cho phát điện.  

Ngoài ra, các cơ sở vật chất chuyên dụng cho việc nhập khẩu khí LNG từ nước ngoài 

đòi khỏi một nguồn vốn lớn với mức độ rủi ro cao trong khâu vận hành hệ thống. Vì vậy, Việt 

Nam cần thúc đẩy đầu tư các dự án mỏ khí lớn mới phát hiện để tiến tới khai thác và tận dụng 

nguồn khí tiềm năng để đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia. 

Những đặc thù trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi 

hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng cho ngành khí cũng cần được đầu tư với 

các cơ sở sản xuất thượng nguồn, đường ống, cơ sở xử lý khí. Vì vậy, chính phủ cần có một cơ 

chế phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nước ngoài tham gia phát triển các dự án 

dầu khí trong tương lai. 

2.3.3. Chuyển dịch lao động trong ngành dầu khí tại Việt Nam 
Theo tính toán của nhóm nghiên cứu từ số liệu Điều tra lao động và việc làm của Tổng 

cục thống kê, năm 2018, Việt Nam có khoảng 10.492 lao động đang làm việc trong ngành dầu 

khí. Trong đó, lao động làm việc trong ngành khai thác dầu thô là 9.569 lao động (chiếm tỉ lệ 

91,2%), ngành khai thác khí đốt tự nhiên là 524 lao động (chiếm tỉ lệ 5%), ngành dịch vụ hỗ 

trợ khai thác dầu khí là 397 lao động (chiếm tỉ lệ 3,8%). Trong giai đoạn 2011-2018, tổng số 

lao động trong ngành dầu khí biến động tăng, giảm theo dạng hình sin. Có những thời điểm 

tổng số lao động trong ngành dầu khí lên tới hơn 15 nghìn người (năm 2015). Điều này phần 

nào cho thấy tính không ổn định của việc làm đối với lao động trong ngành dầu khí. Tỉ lệ lao 

động nữ trong ngành dầu khí năm 2018 là 21,9 % tương đương với hơn 2.300 lao động và có 

xu hướng tăng trong giai đoạn 2011-2018 (năm 2011, tỉ lệ lao động nữ trong ngành dầu khí chỉ 

vào khoảng 11% với hơn 1.300 lao động). 

 

Hình 19: Tổng số lao động và tỉ lệ lao động nữ làm việc trong ngành dầu khí Việt Nam, 

2011-18 

Nguồn: Tính toán từ Điều tra lao động việc làm (LFS) của Tổng cục Thống kê, 2011-2018 
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Đáng lưu ý đối với lĩnh vực khai thác khí đốt tự nhiên, số lượng lao động giảm liên tục 

kể từ năm 2013 đến năm 2018. Nếu như năm 2013, có khoảng hơn 2.000 lao động làm việc 

trong ngành khai thác khí đốt tự nhiên, thì đến năm 2018 chỉ còn khoảng hơn 500 lao động 

(giảm tới 75%).  

 

Hình 20: Số lao động làm việc trong các lĩnh vực thuộc ngành dầu khí tại Việt Nam, 
2011-18 

Nguồn: Tính toán từ Điều tra lao động việc làm (LFS) của Tổng cục Thống kê, 2011-2018 

Năm 2018, độ tuổi trung bình của lao động trong ngành dầu khí là 39 tuổi. Trong đó, 

tuổi trung bình của lao động nam là 40,4 và lao động nữ là 34,3 tuổi. Trong giai đoạn 2011-

2018, có những thời điểm độ tuổi trung bình của lao động nữ trong ngành dầu khí giảm xuống 

dưới 35 tuổi (năm 2013 và 2018). Điều này cho thấy rủi ro của việc mất việc làm đối với những 

lao động lớn tuổi, đặc biệt là lao động nữ trong ngành dầu khí luôn hiện hữu.  

 

Hình 21: Tuổi trung bình của lao động trong ngành dầu khí tại Việt Nam, 2011-18 
Nguồn: Tính toán từ Điều tra lao động việc làm (LFS) của Tổng cục Thống kê, 2011-2018 
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CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN CHÍNH SÁCH 

Chuyển dịch năng lượng đang diễn ra nhanh chóng trên thế giới. Khi những cam kết giảm dần 

các hoạt động khai thác dầu, khí và than đá, trong khi đó nhu cầu về các loại khoáng sản để sản 

xuất phục vụ cho các thiết bị phục vụ cho ngành sản xuất năng lượng tái tạo như các thiết bị 

cho điện mặt trời, điện gió, xe điện, v.v. Đồng thời, ngành công nghiệp sản xuất đã xuất hiện 

những mặt hàng công nghiệp mới, từ đó đòi hỏi nguồn nhân lực với những kiến thức và chuyên 

môn mới để có thể tham gia vào quá trình sản xuất. 

Là đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp, ngành dầu khí Việt Nam hiện đang đối mặt 

với những rủi ro trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, đòi hỏi những chính sách và chiến 

lược có tầm nhìn lâu dài của Chính phủ. Nhiều mỏ dầu khí đã qua giai đoạn khai thác đỉnh cao 

đang trong đà suy giảm sản lượng một cách nhanh chóng trong khi đó, giá dầu mỏ trên thị 

trường quốc tế khó dự đoán chính xác. 

Việc tìm kiếm thăm dò, phát hiện các mỏ dầu khí trong 10 năm trở lại đây chủ yếu có 

quy mô nhỏ với các rủ ro ngày càng cao. Vấn đề của các mỏ với quy mô nhỏ ở đây là lợi nhuận 

cận biên thấp khiến các nhà thầu không muốn phát triển, đi kèm với đó là chính sách khuyến 

khích và chính sách đầu tư chưa được cải thiện nhiều nên dầu khí không còn là lĩnh vực đầu tự 

hấp dẫn như giai đoạn trước 2010. Đồng thời, các nhà đầu tư và các công ty dầu khí đang có 

những tuyên bố và chiến lược chuyển hướng đầu tư sang năng lượng tái tạo. 

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, các mỏ dự trữ dầu mỏ có thể trở thành tài sản 

bị mắc kẹt do những quy định hạn chế về lượng khí thải carbon toàn cầu khiến cho những tài 

sản năng lượng này trở thành “Carbon không thể đốt được (unburnable carbon)”. Rủi ro này 

có thể xảy đến với chính phủ Việt Nam và nhà đầu trong quá trình thăm dò hay khai thác.   

Những thách thức kể trên đặt ra câu hỏi liệu chính phủ Việt Nam có nên tiếp tục đầu tư 

vào những dự án thăm dò mỏ dầu, khí mới hay không? 

Những đặc thù trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi 

hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn cũng như phụ thuộc vào công nghệ tân tiến và tối ưu trong khi dự 

đoán về giá khó chính xác. Để phát triển những dự án dầu, khí mới, chính phủ Việt Nam hiện 

đang đề xuất sử dụng công cụ cụ thế, theo đó đưa ra những ưu đãi thuế để thu hút đầu tư nước 

ngoài và và cạnh tranh với chính sách ưu đãi thuế của các nước trong khu vực.  Tuy nhiên, Việt 

Nam không nên quá sa đà vào các chính sách ưu đãi thuế, thay vào đó, cải thiện môi trường 

kinh doanh mới là chìa khóa để hướng tới phát triển bền vững trong tương lai.  

Quá trình chuyển dịch năng lượng đang tạo ra những nhu cầu ngày càng tăng về các 

loại khoáng sản để sản xuất các thiết bị cho năng lượng tái tạo như lithit, coban, đồng, niken, 

bạc, mangan, đất hiếm. Đây có thể là cơ hội tăng nguồn thu từ xuất khẩu. Bên cạnh việc khai 

thác khoáng sản trong đất liền, sự phát triển của công nghệ mới thúc đẩy tiềm năng khai thác 

khoáng sản ngoài khơi/nước sâu (deep-seabed mining). Với đặc điểm địa hình của Việt Nam 
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có một bờ biển dài, liệu rằng khai thác khoáng sản ngoài khơi/ nước sâu có phải là một sự lựa 

chọn đầu tư thay thế? Hình thức khai thác này đặt ra thách thức trong hoạt động thăm dò và 

nắm bắt được thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản và trữ lượng tiềm năng. Bên cạnh việc đòi 

hỏi về công nghệ, nguồn vốn lớn cho đầu tư cũng như đàm phán thương mại cho những hợp 

tác khai thác, những tác động về môi trường biển, tầng địa chất cũng cần được tính toán kỹ 

lưỡng.  

Việt Nam hiện cũng đang trong tiến trình chuyển dịch năng lượng với những tiềm năng 

lớn về điện mặt trời và điện gió. Sự phát triển của sản xuất điện từ năng lượng tái tạo tạo ra 

những thay đổi đáng kể về nhu cầu nhiên liệu hóa thạch sử dụng cho ngành sản xuất điện. Tuy 

vậy, quá trình chuyển dịch này đặt ra thách thức trong vận hành hệ thống điện. Ngoài ra, điện 

khí góp phần đa dạng hóa nguồn điện năng lượng tái tạo. Do vậy, trong bối cảnh ở Việt Nam, 

tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp khí trở nên hứa hẹn. Với đặc thù về quy mô và cơ 

sở hạ tầng đồng nhất ở thượng nguồn và hạ nguồn trong quy trình khai thác, những thách thức 

trong hoạt động khai thác các nguồn khí này như vốn đầu tư ban đầu cao, khó khăn trong việc 

đàm phán thương mại và  yếu tố địa chính trị tại biển Đông.   

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng nhanh và mạnh mẽ như hiện nay, các quy định 

pháp lý hiện tại chưa được điều chỉnh kịp thời để ứng phó với các vấn đề phát sinh. Mặc dù 

mục tiêu của việc sửa đổi Luật Dầu khí được đánh giá là đúng đắn nhưng chưa đầy đủ, cân 

nhắc đến những cơ hội và thách thức trong chiến lược và phát triển bền vững ngành dầu khí 

đặc biệt trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và cam kết về mục tiêu giảm phát thải ròng 

của Việt Nam đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26. Việc cam kết giảm 

phát thải ròng sẽ tạo động lực không chỉ cho ngành dầu khí có định hướng phát triển bền vững 

mà còn là mục tiêu cho nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách kiên 

định và đúng đắn. 

Ý tưởng về việc chuyển đổi Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) sang mô hình 

Tổng công ty năng lượng cũng nên được cân nhắc trước bối cảnh của chuyển dịch năng lượng. 

PVN hiện chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống năng lượng quốc gia khi mà nguồn 

cung năng lượng từ PVN chiếm tới 25-27% tổng nguồn cung năng lượng sơ cấp tại Việt Nam 

(Jacobs và cộng sự, 2022). Chính vì vậy, xu hướng chuyển dịch năng lượng sẽ ảnh hưởng lớn 

đến chuỗi hoạt động và sản xuất kinh doanh của PVN. Hiện tại, PVN đã thành lập Ban chỉ đạo 

về chuyển dịch năng lượng và xây dựng Đề án chuyển dịch năng lượng đồng thời rà soát lại 

chiến lược phát triển của PVN trong giai đoạn 2021-2030 và định hướng 2045 với mục tiêu 

phát triển bền vững trong xu hướng chuyển dịch năng lượng. Tuy nhiên, PVN cũng phải đối 

mặt với những rủi ro và thách thức liên quan đến sự cạnh tranh mạnh mẽ từ khu vực tư nhân 

và các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, các cơ chế chính sách hỗ trợ từ nhà nước thường không 

kéo dài và khó dự đoán cũng là một trong những rủi ro tiềm tàng đối với PVN trong quá trình 

chuyển đổi. 
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Cuối cùng, bản chất của vấn đề chuyển dịch năng lượng là mối liên hệ giữa cách thức 

sản xuất năng lượng và cách thức tiêu dùng năng lượng. Do đó, ngành dầu khí – cụ thể là các 

thiết chế đang chi phối ngành này (như PVN), cần định vị lại mình trong toàn bộ chuỗi sản 

xuất và cung ứng năng lượng trong bối cảnh mới, với tầm nhìn dài hạn (tới 2050). Ngành dầu 

khí cần tham gia vào quá trình cải cách toàn bộ thị trường năng lượng của Việt Nam, trong đó 

có hệ thống truyền tải và phân phối điện năng. Việc tham gia đóng góp xây dựng một thị trường 

năng lượng phù hợp với bối cảnh chuyển dịch năng lượng, về cấu trúc thị trường và mức độ 

cạnh tranh, sẽ giúp khai thông việc phát triển các nguồn năng lượng mới. Sự điều phối cảnh 

cách thể chế toàn bộ ngành năng lượng là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo cao nhất, nhưng 

ngành dầu khí cần tích cực tham gia đóng góp vào quá trình với với một tầm nhìn chiến lược, 

vì lợi ích chung và lợi ích của ngành.  
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Phụ lục 

 

Phụ lục 1:  Một số thay đổi của Luật Dầu khí qua các thời kỳ, 1993-2021 

Các 

thông số 

Luật Dầu khí 1993 Luật Dầu khí 2000 Luật Dầu khí 2008 
Dự thảo Luật Dầu khí 2021 

(Dự thảo 4) 

Dự án 

thông 

thường 

Dự án 

khuyến 

khích 

Dự án 

thông 

thường 

Dự án 

khuyến 

khích 

Dự án 

thông 

thường 

Dự án 

khuyến 

khích 

Dự án 

thông 

thường 

Dự án 

ưu đãi 

Dự án 

ưu đãi 

đặc biệt 

Thời hạn 

hợp đồng 

Thăm 

dò: 5 

năm (có 

thể kéo 

dài 1 

năm) 

Khai 

thác: 25 

năm (có 

thể kéo 

dài 5 

năm) 

Thăm 

dò: 7 

năm (có 

thể kéo 

dài 1 

năm) 

Khai 

thác: 30 

năm (có 

thể kéo 

dài 5 

năm) 

Thăm 

dò: 5 

năm (có 

thể kéo 

dài 2 

năm) 

Khai 

thác: 25 

năm (có 

thể kéo 

dài 5 

năm) 

Thăm 

dò: 7 

năm (có 

thể kéo 

dài 2 

năm) 

Khai 

thác: 30 

năm (có 

thể kéo 

dài 5 

năm) 

Thăm 

dò: 5 

năm (có 

thể kéo 

dài 2 

năm) 

Khai 

thác: 25 

năm (có 

thể kéo 

dài 5 

năm) 

Thăm 

dò: 7 

năm (có 

thể kéo 

dài 2 

năm) 

Khai 

thác: 30 

năm (có 

thể kéo 

dài 5 

năm) 

Thăm 

dò: 5 

năm (có 

thể kéo 

dài 5 

năm) 

Khai 

thác: 30 

năm (có 

thể kéo 

dài 5 

năm) 

Thăm 

dò: 10 

năm (có 

thể kéo 

dài 5 

năm) 

Khai 

thác: 35 

năm (có 

thể kéo 

dài 5 

năm) 

Thăm 

dò: 10 

năm (có 

thể kéo 

dài 5 

năm) 

Khai 

thác: 35 

năm (có 

thể kéo 

dài 5 

năm) 

Hoa hồng 

và các 

loại phí 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thuế tài 

nguyên 

Khí: 0-

10% 

Dầu: 6-

25% 

Khí: 0-

6% 

Dầu: 6-

20% 

Khí: 0-

10% 

Dầu: 4-

25% 

Khí: 0-

6% 

Dầu: 4-

20% 

Khí: 2-

10% 

Dầu: 10-

29% 

Khí: 1-

6% 

Dầu: 7-

23% 

Khí: 1-

30% 

Dầu: 6-

40% 

Khí: 1-

30% 

Dầu: 6-

40% 

Khí: 1-

30% 

Dầu: 6-

40% 

Thuế 

chuyển 

lợi nhuận 

ra nước 

ngoài 

10% 5% Bãi bỏ Bãi bỏ Bãi bỏ Bãi bỏ 

Theo 

quy định 

của 

pháp 

luật Việt 

Nam 

Theo 

quy định 

của 

pháp 

luật Việt 

Nam 

Theo 

quy định 

của 

pháp 

luật Việt 

Nam 
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Các 

thông số 

Luật Dầu khí 1993 Luật Dầu khí 2000 Luật Dầu khí 2008 
Dự thảo Luật Dầu khí 2021 

(Dự thảo 4) 

Dự án 

thông 

thường 

Dự án 

khuyến 

khích 

Dự án 

thông 

thường 

Dự án 

khuyến 

khích 

Dự án 

thông 

thường 

Dự án 

khuyến 

khích 

Dự án 

thông 

thường 

Dự án 

ưu đãi 

Dự án 

ưu đãi 

đặc biệt 

Thuế thu 

nhập 

doanh 

nghiệp 

50% 32% 50% 32% 50% 32% 50% 32% 25% 

Phí bảo 

vệ môi 

trường 

Không 

quy định 

Không 

quy định 

Không 

quy định 

Không 

quy định 
Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng 

Thu hồi 

chi phí 

(tối đa) 

35% 70% 50% 70% 50% 70% 50% 70% 80% 

Chia 

dầu/khí 

lãi 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Thỏa 

thuận 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các văn bản Luật và Dự thảo Luật Dầu khí giai đoạn 1993-2021 



Phân tích cấu trúc, xu hướng và gánh nặng thuế tại Việt Nam: Hướng tới một hệ thống thuế

công bằng

Hướng tới một ASEAN phát triển bền vững: Cải thiện môi trường đầu tư là chìa khoá để thu hút

FDI, không phải cạnh tranh ưu đãi thuế và đất đai

Hướng tới chính sách thuế bên vững trong khu vực ASEAN: Trường hợp ưu đãi thuế thu nhập

doanh nghiệp

Chi tiêu thuế ở Việt Nam: Trường hợp Thuế thu nhập doanh nghiệp

Trốn và tránh thuế ở Việt Nam: Trường hợp Thuế thu nhập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Báo cáo cải thiện khung pháp lý về tránh thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

(FDI) tại Việt Nam – Bao gồm trường hợp Conocophillips – Parenco

Đánh giá các chính sách ưu đãi thuế trong dự thảo luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân

Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật đặc khu)

Khả năng áp dụng và tác động của Thuế tài sản ở Việt Nam

Đánh giá tác động của việc tăng Thuế giá trị gia tăng lên tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ

gia đình

Báo cáo đánh giá mức độ công bằng thuế tại Việt Nam 2017
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